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A. GIỚI THI U CHUNG 
 

Báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở Luật Phòng chống thiên tai (Luật PCTT) và và yêu cầu thực tiễn của Đề án 1002 về Quản 

lý thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh các tác động của biến đối khí hậu đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam, đòi hỏi  cộng 

đồng dân cư cần củng cố kịp thời các giải pháp giảm rủi ro thiên tai và thích ứng theo hướng bền vững và lâu dài hơn. 

 

Báo cáo này là kết quả tiến trình đánh giá rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu do cộng đồng thực hiện, chú trọng đến nhóm dễ  bị 

tổn thương là trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật và người nghèo trong khu vực rủi ro cao, ở các lĩnh vực đời sống và xã 

hội của xã.  

 

Các thông tin đánh giá rủi ro thiên tai được thu thập dựa trên các thông tin cơ bản của một số bản đồ thiên tai hiện có của Tỉnh 

do Tổng cục PCTT và các sở ban ngành tỉnh cung cấp, cũng như kết quả dự báo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ TNMT, là một trong 

các cơ sở quan trọng để hỗ trợ xã Xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai; theo dõi, giám sát thiên tai (Theo điều 17 Luật 

PCTT). 

 

Các phân tích rủi ro trong báo cáo và các ưu tiên khuyến nghị của nhóm dễ bị tổn thương là những cơ sở quan trọng cho việc 

xây dựng kế hoạch địa phương như kế hoạch phòng chống thiên tai (Điều 15, Luật PCTT) và Lồng ghép nội dung Phòng chống thiên  

tai vào kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (Điều 16, Luật PCTT) 

 

1. V  TR  Đ   L  

-                ằm v  p           a th  x         r ,      tru   t   t   xã kho ng 13km; cách trung tâm thành ph  Hu  

4km. Ranh gi i hành chính c   x       x            s u:  

+ Phía Bắ     p x              (t   x         r ) v  x   u ng Thành (huy n Qu ng    n) ranh gi i là sông B ; 

+             p p        ú     , p   ng Phú Thu n (thành ph  Hu ) ranh gi      s       ; 

+              p x    ú     ng (huy n Phú Vang) ranh gi      s         ; 

+        y    p x             (t   x         r ) v  p               (t  nh ph  Hu ). 

- Xã có 9 thôn, dân t c s    tr     a bàn xã ch  y u là dân t c kinh. 

2. Đ C ĐI M Đ   H NH 

Đặc điểm địa bàn của xã:  ù     ng bằng.  

Phân tiểu vùng địa bàn xã: 

- Các thôn d  b  chia cắt: Th y Phú, 12B. 

- Các thôn vùng sâu vùng xa: Th y Phú, 12B, Tri u         . 

Đặc điểm thủy văn 

- Thu     u v c            v  s      . 

3. Đ C ĐI M THỜI TI T  KH  H U  

TT Chỉ số về thời tiết khí hậu ĐVT 
Giá trị 

hiện tại 

Tháng xảy 

ra 

Dự báo BĐKH của tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2050 theo kịch bản RCP 8 5 (*) 

1 Nhi t    trung bình     C 27-35 3-7       .9 

2 Nhi t    cao nh t    C 42 6      t        ng 1.6-2.4 

3 Nhi t    th p nh t     C 20 12      t        ng 1.6-1.8 

4         a Trung binh  mm 8 9-11      t        ng 18,6 mm 

4.  U H ỚNG THI N T I  KH  H U  

TT 
Nguy cơ thiên tai  khí hậu phổ biến tại 

địa phương 
Giảm/Giữ nguyên/Tăng lên 

Dự báo BĐKH của tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2050 theo kịch bản RCP 8.5 

(*)
1
 

1  u    ng h n hán        

                                                           
1
(*) Dữ liệu được nhập vào theo Gói thông tin rủi ro thiên tai và khí hậu cơ bản của từng Tỉnh do Tổng cục PCTT/UNDP tổng hợp 

trước đánh giá và gửi cho các Nhóm kỹ thuật  
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2  u    ng bão               m nh 

3  u        ũ        

4 S  ngày rét   m Giữ nguyên   

5 M      c bi n t i các tr m h   v             25   

6   uy       p l t    c dâng do bão      1.03% di   t    (t    50  ) 

7 

M t s    uy    t     t         u khác 

x y ra t       p      (     ,   c, s t lún 

  t,        t, sóng th n)  

     
 ét   m, rét h i,       sét,  ũ   t,       , 

bão 

5. PH N B  D N C   D N S    

TT Thôn Số hộ 

Số khẩu Số hộ đơn thân Hộ nghèo Hộ cận nghèo 

Tổng Nữ Nam Tổng Nữ Tổng 
Chủ hộ 

là nữ 
Tổng 

Chủ hộ 

là nữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)   

1                729 2856 1457 1399 2 2 9 5 1 0 

2 Bao Vinh 498 1981 984 997 9 9 8 4 12 3 

3 La Khê 320 1255 633 622 8 7 6 4 4 2 

4          405 1676 847 829 0 0 9 6 10 3 

5 Minh Thanh 283 1163 595 568 4 4 7 5 4 3 

6  r  u         429 1732 855 877 18 18 8 3 15 7 

7  r  u          556 2031 1000 1031 7 7 11 3 21 8 

8    y   ú 214 844 415 429 24 18 5 2 13 3 

9 12B 92 365 181 184 0 0 3 2 0 0 

Tổng số 3526 13903 6967 6936 72 65 66 34 80 29 

6. HI N TR NG SỬ DỤNG Đ T Đ I  

TT Loại đất (ha) Số lượng (ha) 

(1) (2) (3) 

I Tổng diện tích đất tự nhiên  714.49 

1 Nhóm đất Nông nghiệp 419.45 

1.1 Diện tích Đất sản xuất Nông nghiệp  419.45 

1.1.1 Đất lúa nước  379.34 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm (ngô, khoai, mì, mía) 17.31 

1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác 8.6 

1.1.4 Đất trồng cây lâu năm 14.2 

1.2 Diện tích Đất lâm nghiệp 0 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 0 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 0 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 0 

1.3 Diện tích Đất nuôi trồng thủy/hải sản 0 

1.3.1 Diện tích thủy sản nước ngọt 0 

1.3.2 Diện tích thủy sản nước mặn/lợ 0 

1.4 Đất làm muối 0 

1.5 

Diện tích Đất nông nghiệp khác 

0 (Xây nhà kính phục vụ trồng trọt; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; đất 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; 

đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh) 
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2 Nhóm đất phi nông nghiệp 292.70 

3 Diện tích Đất chưa Sử dụng  2.34 

4 

Số % nữ cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chồng  40 

-            t           p 0% 

-            t   40% 

7. Đ C ĐI M V  C  C U KINH T   

TT Loại hình sản xuất 

Tỷ trọng đóng góp 

cho kinh tế địa 

phương (%) 

Số hộ tham gia hoạt 

động Sản xuất kinh 

doanh 

Thu nhập bình 

quân/hộ/năm 

(Triệu đồng) 

Tỷ lệ phụ nữ tham 

gia (%) 

1 Tr ng tr t 17.04 601 25 80% 

2       u   2.07 73 30 95% 

3       ắt h i s n 0.08 3 36 100% 

4 S n xu t ti u th  công nghi p 8.19 289 144 20% 

5 Buôn bán 29.38 1035 79 95% 

6 
Ngành ngh   x y     ,     x , 

s     ữ       t           …. 
43.24 1525 72 30% 

B. TH C TR NG KINH T  –    HỘI  M I TR ỜNG CỦ     

1. L CH SỬ THI N T I  

Tháng/năm 

xảy ra 

Loại thiên 

tai và biểu 

hiện 

BĐKH 

Tên các 

thôn bị  

ảnh hưởng 

Mức 

độ 

ảnh 

hưởng 

Thiệt hại chính Số lượng Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) 
  

10/1999 Lụt 1999 
Toàn xã Cao  1.             t   t t    (     ữ) 

2 nam/  

2  ữ 
      

    2.             t     : (     ữ) 20       

    3.           t   t    :  2000 cái 

    4.    tr            t   t    :  4 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  1 tr     

    6.                t   t    :  5 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  0 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0.2 Ha 

    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12.     sú          t   t     15253 Con 

     3.                  t   t     1 Km 

    14. K          0.8 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 4,000.00  r.      

08-2002 Lụt năm 

2002 
Toàn xã 

Trung 

bình 
1.             t   t t    (     ữ) 0       

    2.             t     : (     ữ) 9       

    3.           t   t    :  12 cái 

    4.    tr            t   t    :  0 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     
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    6.                t   t    :  1 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  15 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12.     sú          t   t     1000 Con 

     3.                  t   t     0 Km 

    14. Kênh       0 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 750.00  r.      

11-2005 Bão số 8 
Toàn xã 

Trung 

bình 
1.             t   t t    (     ữ) 0       

    2.             t     : (     ữ) 5       

    3.           t   t    :  32 cái 

    4.    tr            t   t    :  0 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

    6.                t   t    :  0.7 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  0 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12.     sú          t   t     200 Con 

    13. Km               t   t     0 Km 

    14. K          0 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 1,200.00  r.      

09-2006 Bão 

Yangsane 
Toàn xã 

Trung 

bình 
1.             t   t t    (     ữ) 0       

    2.             t     : (     ữ) 17       

    3.           t   t    :  20 cái 

    4.    tr            t   t    :  0 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

    6.                t   t    :  1.7 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  24 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12. Gia sú          t   t     150 Con 

     3.                  t   t     0 Km 

    14. K          0 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 750.00  r.      

09-2007 Bão 

Lekima 
Toàn xã 

Trung 

bình 
1.             t   t t    (     ữ) 0       

    2.             t     : (     ữ) 21       

    3.           t   t    :  40 cái 

    4.    tr            t   t    :  0 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

    6.                t   t    :  2 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  30 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 
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    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12.     sú          t   t     240 Con 

     3.                  t   t     0 Km 

    14. K          0 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 800.00  r.      

09-2013 Bão số 8 
Toàn xã 

Trung 

bình 
1.             t   t t    (     ữ) 0       

    2.             t     : (     ữ) 19       

    3.           t   t    :  24 cái 

    4.    tr            t   t    :  0 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

    6.                t   t    :  1.4 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  27 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12.     sú          t   t     310 Con 

     3.                  t   t     0.4 Km 

    14. Kênh       0 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 700.00  r.      

11-2016 Lụt năm 

2016 
Toàn xã 

Trung 

bình 
1.             t   t t    (     ữ) 0       

    2.             t     : (     ữ) 0       

    3.           t   t    :  0 cái 

    4.    tr            t   t    :  0 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

    6.                t   t    :  3.6 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  0 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12.     sú          t   t     130 Con 

    13. Km               t   t     0.4 Km 

    14. K          0 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 300.00  r.      

11-2017 Lụt năm 

2017 
Toàn xã 

Trung 

bình 
1.             t   t t    (     ữ)    ữ       

    2.             t     : (     ữ) 0       

    3.           t   t    :  0 cái 

    4.    tr            t   t    :  0 tr     

    5.    tr   y t     t   t    :  0 tr     

    6.                t   t    :  1.37 Km 

    7.       rừ      t   t    :  0 Ha 

    8.       ru       t   t    :  1 Ha 

    9.         y    qu     t   t    :  0 Ha 

    10.             t  y s      t   t    :  0 Ha 

    
11.       s  s   xu t,           ,          (     

     p,                   p)    t   t    :  
0    s  

    12. Gia sú          t   t     80 Con 
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     3.                  t   t     0 Km 

    14. K          1.6 Km 

    15.     t   t          
  

        t    t   t          t : 3,500.00  r.      

 

2. L CH SỬ THI N T I V  K CH B N BĐKH  

STT 
Loại hình thiên tai phổ biến 

và biểu hiện của BĐKH 

Các   thôn thường xuyên 
bị ảnh hưởng của thiên 

tai/BĐKH 

  Mức độ ảnh 
hưởng của thiên 

tai/ BĐKH hiện 

tai (Cao/Trung 

Bình/Thấp)  

 u hướng thiên tai 

theo kịch bản BĐKH 

8.5 vào năm 2050 

(Tăng  Giảm  Giữ 

nguyên) 

Mức độ thiên tai 

theo kịch bản 

(Cao/Trung 

Bình/Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Thiên tai 

1 Bão 

 r  u        ,  r  u     

    ,    y   ú,  2  
Cao      Cao 

La Khê, Minh Thanh. Trung bình      Trung bình 

              ,     

    ,          
   p         p 

2 Ngập lụt 

 r  u         ,  r  u 

       ,    y   ú,  2  
Cao       Cao 

      ,           ,     

Linh, Bao Vinh 
Trung bình      Trung bình 

                  p         p 

3 Rét hại 

 r  u        ,  r  u     

    ,    y   ú,  2  
Cao       Cao 

La Khê, Minh Thanh. Cao       Trung bình 

              ,     

    ,          
   p         p 

  Biểu hiện BĐKH         

1     t    tru        t  y     Toàn xã Cao      Cao 

2           t  y     Toàn xã Cao      Cao 
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3. S  H   B N Đ  RỦI RO THI N T I/RRBĐKH 
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4. Đ I T  NG D  B  T N TH  NG  

TT Thôn 

Đối tượng dễ bị tổn thương 

Trẻ em dưới 

5 tuổi 

Trẻ em từ 5-

18 tuổi 

Phụ 

nữ 

có 

thai

* 

Người cao 

tuổi 

Người 

khuyết tật 

Người bị 

bệnh hiểm 

nghèo 

Người 

nghèo 

Người dân 

tộc thiểu số 

Nữ T ng Nữ T ng  Nữ T ng Nữ T ng Nữ T ng Nữ T ng Nữ T ng 

1 Th  L i     ng 65 129 135 260 13 23 32 18 29 1 3 5 9 0 0 

2 Bao Vinh 72 158 170 321 6 35 51 11 21 1 1 4 8 0 0 

3 La Khê 67 123 124 252 2 27 37 12 21 0 3 4 6 0 0 

4   a Linh 69 135 139 275 12 28 40 12 26 2 2 6 9 0 0 

5 Minh Thanh 40 82 81 168 8 14 23 3 10 0 0 5 7 0 0 

6 Tri u     Nam 81 157 160 325 16 32 47 5 13 1 1 3 8 0 0 

7 Tri u          84 157 162 331 15 47 74 9 29 1 4 3 11 0 0 

8 Th y Phú 38 73 80 148 5 12 19 18 11 1 3 2 5 0 0 

9 12B 19 43 41 89 6 0 3 1 6 0 3 2 3 0 0 

Tổng toàn xã 1070 2114 2184 4338 166 436 652 178 332 14 40 68 132 0 0 

5. H  T NG C NG CỘNG  

a) Điện  

TT Thôn 

  

Danh mục 

  

Năm xây 

dựng 

  

Đơn vị 

tính 

  

Số 

lượng 

  

Hiện trạng 

Kiên cố/ n 

toàn 

 Chưa kiên 

cố/Không an toàn 

1 Thế Lại Thượng             

 
    t      2003   t 48.00 48.00 0.00 

 
    y      2003 km 1.70 1.70 0.00 

 
   r        2004  r   3.00 3.00 0.00 

 
     t          s u      t   2004 km 13.70 1.70 12.00 

2 Bao Vinh             

 
    t      2003   t 54.00 54.00 0.00 

 
    y      2003 km 2.20 2.20 0.00 

 
   r        1995  r   1.00 1.00 0.00 

 
     t          s u      t   2003 km 2.20 2.20 0.00 

3 La Khê             

 
    t      2003   t 18.00 18.00 0.00 

 
    y      2003 km 1.50 1.50 0.00 

 
   r        KB  r   0.00 0.00 0.00 

 
     t          s u      t   2003 km 1.50 1.50 0.00 

4 Địa Linh             

 
    t      KB   t 20.00 20.00 0.00 

 
    y      KB km 0.75 0.75 0.00 

 
   r        KB  r   1.00 1.00 0.00 

 
     t          s u      t   KB km 0.75 0.75 0.00 

5 Minh Thanh             
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    t      2003   t 20.00 20.00 0.00 

 
    y      2003 km 1.00 1.00 0.00 

 
   r        2004  r   1.00 1.00 0.00 

 
     t          s u      t   2004 km 1.00 1.00 0.00 

6 Triều Sơn Nam             

 
    t      2003   t 41.00 41.00 0.00 

 
    y      2003 km 2.40 2.40 0.00 

 
   r        1998  r   1.00 1.00 0.00 

 
     t          s u      t   2003 km 2.40 2.40 0.00 

7 Triều Sơn Đông             

 
    t      2003   t 38.00 38.00 0.00 

 
    y      2003 km 2.50 2.50 0.00 

 
   r        1998  r   1.00 1.00 0.00 

 
     t          s u      t   2003 km 2.50 2.50 0.00 

8 Thủy Phú             

 
    t      2003   t 89.00 89.00 0.00 

 
    y      2003 km 4.00 4.00 0.00 

 
   r        1988  r   1.00 1.00 0.00 

 
     t          s u      t   2003 km 2.80 4.00 0.00 

9 12B             

 
    t      2007   t 33.00 33.00 0.00 

 
    y      2007 km 1.50 1.50 0.00 

 
   r        KB  r   0.00 0.00 0.00 

 
     t          s u      t   2007 km 2.80 1.50 0.00 

b) Đường và cầu cống  ngầm tràn  

TT Thôn Số lượng đường  cầu  cống 
Năm xây 

dựng 
ĐVT  

Số 

lượng 
 Hiện trạng / Số lượng 

1 

Thế Lại Thượng               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu      1971 km 1.7 1.7 0 0 

-       t    2001 km 3.9 0 3.9 0 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t     1997 cái 1 1 0 0 

2 

Bao Vinh               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu      1971 km 0.67 0.67 0 0 

-       x  1992 km 2 0 2 0 

-                KB km 0.2 0 0.2 0 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t     2011 cái 1 1 0 0 

3 
La Khê               

Đường Năm ĐVT  Số Nhựa Bê Tông Đất 
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lượng 

-       x  2005 km 0.75 0.5 0.25 0 

-       t    2002 km 2 0 2 0 

-                2009 km 0.8 0 0.8 0 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-       KB cái  2 2 0 0 

4 

Địa Linh               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu      KB km 0.55 0.55 0 0 

-       x  KB km 0.25 0 0.25 0 

-       t    KB km 0.12 0 0.12 0 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-       KB cái  1 1 0 0 

5 

Minh Thanh               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu      1971 km 1 1 0 0 

-       t    2010 km 0.2 0 0.2 0 

-                2012 km 0.8 0 0.8 0 

6 

Triều Sơn Nam               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu      1971 km 0.56 0.56 0 0 

-       t    2012 km 1.8 0 1.8 0 

-                2014 km 1 0 0 1 

7 

Triều Sơn Đông               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu      1971 km 0.5 0.5 0 0 

-       t    2004 km 2.5 0 2.5 0 

-                2015 km 1.5 0 1.5 0 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-       1989 cái  1 1 0 0 

8 

Thủy Phú               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       qu      1971 km 2.5 2.5 0 0 

-       x  KB km 1 0 1 0 

-       thôn 2007 km 1.5 0 1.5 0 

-                2014 km 0.5 0 0.5 0 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t     1990 cái 2 2 0 0 

-       KB cái  1 1 0 0 
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9 

12B               

Đường Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Nhựa Bê Tông Đất 

-       t    2002 km 1.9 0 1.9 0 

Cầu Cống  Ngầm tràn Năm ĐVT  
Số 

lượng 
Kiên cố Yếu  Tạm 

-   u      t     2001 cái 1 1 0 0 

 

c) Trường 

TT Trường Thôn 

  Hiện trạng 

Năm xây 

dựng 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Kiên cố 

Bán kiên 

cố 
Tạm 

  Tổng       127 98 16 13 

1                La Khê 1991 Phòng 11 0 11 0 

2                    Minh Thanh 2012 Phòng 11 10 1 0 

3  r     t  u     s                   2017 Phòng 26 26 0 0 

4  r     t  u     s  2 La Khê 2008 Phòng 23 23 0 0 

5  r     t  u     s  3  r  u          2000 Phòng 21 17 2 2 

6  r                             2007 Phòng 35 22 2 11 

d) Cơ sở Y tế 

TT Cơ sở Y tế 
Số 

lượng 

Năm xây 

dựng 

Số 

Giường  

Số 

phòng 

Hiện trạng 

Kiên cố 
Bán kiên 

cố 
Tạm 

1  r   y t  1 2011 6 10 10 0 0 

2 Trang thiết bị     
  

Đảm bảo 
Chưa 

đảm bảo 

Còn 

thiếu 

 
   t       tr    t   t           ữ       t   

tr    t    t  u   uẩ    u            t  
% 

   
80 20 0 

e) Trụ Sở UBND và Nhà Văn Hóa  

TT Trụ sở 
Năm xây 

dựng 
Đơn vị tính Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

1  r          2005  Phòng 17 17 0 0 

2     v    ó  x  2015 Nhà 1 1 0 0 

3 NVH                2008 Nhà 1 1 0 0 

f) Chợ  

TT Chợ Tên thôn 
Năm xây dựng 

(ghi tương đối) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Hiện trạng 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên cố 
Tạm 

1      uy   x  Bao Vinh 1917 Cái  1 1 0 0 

6. CÔNG TRÌNH THỦY L I (đập  cống  đê  kè  kênh…)  

TT Hạng mục Đơn vị tính 
Năm xây 

dựng 
Số lượng 

Số lượng 

Kiên cố Bán kiên cố Chưa kiên cố  
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1 

Thế Lại Thượng             

           Km 2012 1.00 1.00 0.00 0.00 

 r       Cái 2003 1.00 1.00 0.00 0.00 

2 

Bao Vinh             

Kè Km 2009 0.20 0.20 0.00 0.00 

           Km 2012 0.60 0.00 0.60 0.00 

3 

La Khê             

   Km 2003 0.80 0.00 0.00 0.80 

Kè Km   0.70 0.70 0.00 0.00 

           Km 2012 2.30 0.00 2.30 0.00 

  p Cái 2003 2.00 2.00 0.00 0.00 

4 
Địa Linh             

Kè Km   0.50 0.50 0.00 0.00 

5 
Minh Thanh             

           Km 2012 1.20 0.70 0.50 0.00 

6 

Triều Sơn Nam             

           Km 2012 2.50 1.50 1.00 0.00 

  p Cái 2003 2.00 2.00 0.00 0.00 

7 

Triều Sơn Đông             

   Km 2012 2.00 0.00 2.00 0.00 

Kè Km 2012 0.30 0.30 0.00 0.00 

           Km 2012 3.50 2.00 1.50 0.00 

     t  y     Cái   1.00 1.00 0.00 0.00 

  p Cái 2003 1.00 1.00 0.00 0.00 

8 

Thủy Phú             

Kè Km 1979 1.00 1.00 0.00 0.00 

           Km 2012 1.00 1.00 0.00 0.00 

     t  y     Cái 1979 4.00 4.00 0.00 0.00 

 r       Cái 1979 1.00 1.00 0.00 0.00 

  p Cái 2003 4.00 4.00 0.00 0.00 

9 

12B             

   Km 2012 1.50 1.50 0.00 0.00 

           Km 2012 2.20 0.00 2.20 0.00 

     t  y     Cái 2003 2.00 2.00 0.00 0.00 

  p Cái 2003 2.00 2.00 0.00 0.00 

7. NH  Ở 

TT Tên thôn 
Tổng số 

nhà 

Nhà 

kiên cố 

Nhà 

bán 

kiên cố 

Nhà 

thiếu 

kiên cố 

Nhà 

đơn 

sơ 

Tỉ lệ % nhà 

thiếu kiên cố 

và đơn sơ 

Nhà thiếu kiên cố/Đơn sơ 

Tổng 
Trong vùng 

nguy cơ cao 

PN làm 

chủ hộ 

1 Thế Lại Thượng 729 326 401 2 0 0.00% 2 2 0 

2 Bao Vinh 498 247 248 3 0 0.00% 3 3 0 

3 La Khê 320 253 64 3 0 0.00% 3 3 1 

4 Địa Linh 405 152 243 10 0 0.00% 10 10 1 

5 Minh Thanh 283 165 113 5 0 0.00% 5 5 1 

6 Triều Sơn Nam 429 49 365 15 0 0.00% 15 15 10 

7 Triều Sơn Đông 556 218 334 4 0 0.00% 4 4 3 

8 Thủy Phú 214 76 128 10 0 0.00% 10 10 1 

9 12B 92 16 64 12 0 0.00% 12 12 4 

T NG 3,526 1,502 1,960 64 0 1.82% 64 64 21 

8. NGU N N ỚC  N ỚC S CH V  V  SINH M I TR ỜNG 

TT Tên thôn Số hộ 

Số hộ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt Số hộ sử dụng nhà vệ sinh Số hộ 

không tiếp 

cận được 

nguồn 

nước 

Giếng 

Khoan 

Nước 

máy 

Trạm cấp 

nước công 

cộng 

Tự 

chảy 

Bể chứa 

nước 

Hợp vệ sinh 

(tự hoại  bán 

tự hoại) 

Tạm Không có 
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1 Th  L       ng 729 0 729 0 0 0 729 0 0 0 

2 Bao Vinh 498 0 498 0 0 0 498 0 0 0 

3 La Khê 320 0 320 0 0 0 320 0 0 0 

4   a Linh 405 0 405 0 0 0 405 0 0 0 

5 Minh Thanh 283 0 283 0 0 0 283 0 0 0 

6 Tri u         429 0 429 0 0 0 429 0 0 0 

7 Tri u          556 0 556 0 0 0 556 0 0 0 

8 Th y Phú 214 0 214 0 0 0 214 0 0 0 

9 12B 92 0 92 0 0 0 92 0 0 0 

 Tổng  3,526 0 3,526 0 0 0 3,526 0 0 0 

9. HI N TR NG D CH B NH PH  BI N 

TT Loại dịch bệnh phổ biến Đơn 

vị 

tính 

Tổng 

cộng 

Trẻ em Phụ nữ Nam 

giới 

Người 

cao tuổi 

Người 

khuyết 

tật 

Ghi chú 

1   t rét Ca 0 0 0 0 0 0  

2   t xu t  uy t Ca 5 1 0 3 1 0  

3                 p Ca 75 24 20 25 6 0  

4   y            Ca 0 0 0 0 0 0  

5 
     p        (t            u           

s    v  v  s                 ) 
Ca 38 0 38 0 0 0 

 

6 

 ỷ               ắ           p        s u 

t     t   (  :   u  ắt  ỏ, t  u    y, s t 

xu t  uy t) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

7 

 ỷ               ắ                    x y 

r           t     t    t  t          ( ắ   

 ó  , rét    ,     ẩ , v.v.) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

8 
     s          p            x  tr    

          y 
Ca 118 25 58 28 7 0 

 

9 
 ỷ         p        tr       s  x  tr    

          y 
% 0.85% 0.18% 0.42% 0.20% 0.05% 0.00% 

 

10. RỪNG V  HI N TR NG QU N L  S N  U T (không có) 
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11. HO T ĐỘNG S N  U T KINH DO NH 

TT Hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

Đơn vị tính Số 

lượng 

Số hộ 

tham 

gia 

Tỷ lệ 

nữ 

Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

          

p  t tr    

(Có/Không ) 

(*) 

 ỷ    (%) 

t   t     3 

        

  y (**) 

 ỷ    % (  )  

 ằ  tr    

vù   t      

xuy      u 

          

    t     t   

 ỷ    % (  ) 

 ằ  tr    

vù     uy    

   u     

          

 ắ    ó  , 

       ,      

         , s t 

  , t    t  t 

         

I Thế Lại Thượng                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 11.9 26 30% Không 0% 100% 100% 

 
b. Hoa màu Ha 0.7 12 80% Không 0% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 

a. Gia súc Con 120 10 95% Không 0% 0% 0% 

 .         Con 372 2 98% Không 0% 0% 0% 

 .   u    tr   Cái  12     

 

0% 0% 0% 

II Bao Vinh                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 17.1 27 50% Không 0% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 18 3 98% Không 0% 0% 0% 

 
 .         Con 320 1 98% Không 0% 100% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  4     

 

0% 25% 0% 

III La Khê                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 46.4 97 40% Có 0% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 32 4 97% Không 0% 0% 0% 

 
 .         Con 420 1 96% Không 0% 0% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  5     

 

0% 0% 0% 

IV Địa Linh                 

1 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 5 2 100% Không 0% 0% 0% 

 
 .         Con 221 1 99% Không 0% 0% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  3     

 

0% 0% 0% 

V Minh Thanh                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 16.7 32 50% Có 0% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 53 4 98% Không 0% 25% 0% 

 
 .         Con 320 1 97% Không 0% 100% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  5     

 

0% 40% 0% 

VI Triều Sơn Nam                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 77.9 120 50% Có 0% 100% 100% 

 
b. Hoa màu Ha 3 17 90% Có 0% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 149 9 98% Có 0% 0% 0% 

 
 .         Con 350 2 100% Có 0% 0% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  11     

 

0% 0% 0% 

VII Triều Sơn Đông                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 111.3 171 50% Có 0% 100% 100% 

 
b. Hoa màu Ha 3.51 15 95% Có 0% 100% 100% 
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2 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 78 12 95% Không 0% 100% 0% 

 
 .         Con 15400 2 96% Có 0% 100% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  14     

 

0% 100% 0% 

VIII Thủy Phú                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 25.4 35 60% Có 0% 100% 100% 

 
b. Hoa màu Ha 0.9 10 98% Có 0% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 60 5 98% Không 0% 100% 0% 

 
 .         Con 470 2   Không 0% 100% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  7     

 

0% 100% 0% 

3 
   y         

      ắt  
                

 

  u t uy        

 ắt   ỏ t   s  
      3 3 100% Không 0% 100% 100% 

IX 12B                 

1 Trồng trọt                 

 
a. Lúa Ha 29.12 39 70% Có 0% 100% 100% 

2 Chăn nuôi                 

 
a. Gia súc Con 127 11 90% Không 0% 100% 0% 

 
 .         Con 400 1  100% Có 0% 100% 0% 

 
 .   u    tr   Cái  12     

 

0% 100% 0% 

12. TH NG TIN TRUY N TH NG V  C NH B O SỚM 

TT Loại hình ĐVT 
Tỉ lệ 

(ước tính) 
Diễn Giải  

1 Tỷ l  h  dân có tivi và ti p c n v i truy n hình TW/Tỉnh % 100% Toàn xã 

2 Tỷ l  h  dân có th  ti p c n v           p  t t      W tỉnh % 100% Toàn xã 

3 H  th ng loa truy n thanh  c a xã  Có/Không Có Toàn xã 

4 Ch t    ng h  th ng truy n thanh  
% ho t 

  ng 
100% Toàn xã 

5 
H  th ng c nh báo s        (      ,      ó,           c, kẻng, còi  , c ng, 

       …) t i c      ng 
Có/Không Không Toàn xã 

6 Tỷ l  h         c ti p c n v i các h  th ng loa phát thanh  % s  h  100% Toàn xã 

7 Tỷ l  h  ti p c      c v i h  th ng c nh báo s m khác  % s  h  0% Toàn xã 

8 
Tỷ l  h     c thông báo/nh      c báo cáo c p nh t   nh kỳ v  di n bi      u ti t 

và x   ũ   u v   t        u (    tuy n h  chứ  p    t        u) 
% s  h  100% Toàn xã 

9 Tỷ l  h   s  d       n tho        ng % s  h  100% Toàn xã 

10 Tỷ l  h  ti p c n Internet % s  h  98% Toàn xã 

13. PH NG CH NG THIÊN TAI/T BĐKH 

TT Loại hình ĐVT 
Số 

lượng 
Mô tả chi tiết  Ghi chú (nếu có) 

I Công tác tổ chức   
 

    

1 

         t     ó          p               

      t     t   v                t     ứ   

              

Thôn 0     

2 
         tr          ó               hàng 

    
 r     6     

3             t p      tr     0     qu  t   x      0     

4 
   t     v          ỉ  uy      v       

    x  
      13     

  -     r     ó s         ữ,        5          v      u       
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-                qu      t         -     

         t   t     t  v      ,  
      4 %   t s  v            tr     ó s   ữ      

5 
                   t          xu       ,   ữ 

t  p  ỏ,  ứu   - ứu     t   x  
      102 

     v       t    ứu     ứu     

v   ỗ tr    ắ  p    s u        

  -     r     ó s         ữ,         11          t     u    , s   ứu   

6 
            t          t  u          v      

xung kích thôn 
    9     ó t p  u     

 II 
Số lượng Phương tiện  trang thiết bị PCTT 

tại xã: 
  

 
    

  

-    Ghe, t uy  :       2 70%   t s  v     u   u   

-    Áo phao       100 90%   t s  v     u   u   

-            t y       5 85%   t s  v     u   u   

-     è  p         20 95%   t s  v     u   u   

-      y p  t         p           1 50%   t s  v     u   u   

-      u   t       150 95%   t s  v     u   u   

-       v   t          10  00%   t s  v     u   u   

III Số lượng vật tư thiết bị dự phòng   
 

    

  

-              ó      v   ó     t     trù   t   

  ỗ 
    v  500 

 00%   t s  v                 

giao 
  

-                   t u   y t     p     t     ỗ     v  1200 
 00%   t s  v                 

giao 
  

  -          Bao bì Cái 1000 
 00%   t s  v                 

giao 
  

  -              tr      600 
 00%   t s  v                 

giao 
  

  -          Mì tôm Thùng 500 
 00%   t s  v                 

giao 

  p      v       

quán 

  -                    Thùng 100 
 00%   t s  v                 

giao 

  p      v       

quán 

  

-               u    Thùng 2000 
 00%   t s  v                 

giao 
  

-          t   200 
100%   t s  v                 

giao 
  

14. C C L NH V C/NG NH NGH  Đ C THÙ KH C  

TT Nội dung Tên thôn 
Tỷ lệ hộ 

tham gia 

Mức độ tổn thương của các cơ sở vật chất và phương 

tiện phục vụ cho ngành này 

(Cao/TB/Thấp) 

1  u      ,      v  Toàn xã 70%    p 

2     xây Toàn xã 65%    p 
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15. T NG H P HI N TR NG V  N NG L C PCTT và T BĐKH (Kiến thức  kỹ thuật  công nghệ)  

TT 
Liệt kê các loại Kiến thức  Kinh 

nghiệm & Công nghệ 

Thôn Đánh 

giá khả 

năng 

của xã 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Thế Lại 

Thượng 
Bao Vinh La Khê Địa Linh 

Minh 

Thanh 

Triều 

Sơn Nam 

Triều 

Sơn 

Đông 

Thủy 

Phú 
12B 

1 Rủi ro với dân cư và cộng đồng            

a 

          t             t   

     t  xu             t p  u   

                  

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

b 
      ỉ  uy           xu        

     t p  u                     

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

c 
 ó               5     (     

  p    t         )  

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
 ó p         ứ   p ó t     t   

(    ) 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 
 ó quy                 t    v  

t     t   v         

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

g 
 ỷ               ó      t ứ  v  

                 &        

75% 90% 70% 98% 85% 90% 80% 60% 10% 73% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Th p Cao 

h 
 ỷ                    tr         

tác PCTT 

75% 90% 50% 100% 85% 95% 80% 70% 90% 82% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

i  ỷ    p    ữ v  trẻ       t     

40% 30% 30% 50% 50% 95% 40% 40% 89% 52% 

Th p Th p Th p 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Th p Th p Cao 

Trung 

Bình 

2 Hạ tầng công cộng             

a 
 ó t  t  qu            tr         

    . 

Không Không Có Có Có Có Có Không Không Có 

Th p Th p Cao Cao Cao Cao Cao Th p Th p Cao 

b 
 ó    t       uy tu       ỡ   

     tr                       

Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Th p Cao 

3 Công trình thủy lợi            

a 
     tr    t  y      ó t        y u 

t          

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 

             t       uy tu     

  ỡ      t          tr    t  y     

         

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
      t        v            

  ỡ    ó      t ứ  &  ỹ      

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

4 Nhà ở            

a 

    xu         ó t          ỗ tr  

  ằ                           

dân 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
 ỷ            ó  ỹ           t ứ  

  ằ                 

92% 20% 40% 98% 90% 65% 79% 50% 50% 65% 

Cao Th p Th p Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

c 
 ỷ            p ứ   t  u            

toàn 

90% 90.00% 60% 90% 95% 95% 75% 70% 60% 81% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao 
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5 
Kiến thức giữ gìn vệ sinh và môi 

trường 
           

a 
 ỷ              p      t u     

r   t    

100% 100% 90% 95% 100% 100% 90% 97% 60% 92% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao 

b 
 ỷ               ó      t ứ    ữ 

    v  s    v      tr      

90% 80% 80% 95% 98% 90% 95% 95% 60% 87% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao 

c 
 ỷ    t     ó t    ứ  t u     r   

t    

100% 100% 90% 100% 90% 100% 90% 100% 50% 91% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao 

d 
 ỷ            ó t         p         

rác 

10% 10% 0% 50% 95% 60% 20% 50% 10% 34% 

Th p Th p Th p 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Th p 

Trung 

Bình 
Th p Thấp 

e  ó quy          t          s    
Có Có Có Có Có Có Có Không Không Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Th p Th p Cao 

6 Y tế và quản lý dịch bệnh            

a 
              s  t               

    v  y t  

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
 ỷ               ó   t ứ  v  s   , 

p       ừ            

90% 70% 60% 100% 90% 100% 80% 75% 100% 85% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

7 Giáo dục            

a 
 ỷ    tr          ó p         ứ   

phó thiên tai 

100% (-) 90% 100% 100% (-) 100% (-) (-) 98% 

Cao (-) Cao Cao Cao (-) Cao (-) (-) Cao 

b 
   t      tuy   truy  , p        

     t ứ       &      

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c  ó t    ứ    p   y         trẻ     
Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

d 
 uy   truy   v       v       

        s    

Có Có Có Có Có Không Có Không Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Th p Cao Th p Cao Cao 

8 
Rừng và hiện trạng sản xuất 

quản lý 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

9 Hoạt động sản xuất kinh doanh                     

a Trồng trọt            

 

(-)   ỷ         t      y tr         

   u t  t      t   , t  u (     

           ) 

100% 100% 90% (-) 100% 100% 100% 80% 100% 96% 

Cao Cao Cao (-) Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

(-)   ỷ        p           t ứ ,  ỹ 

t u t tr    tr t 

100% 80% 50% (-) 100% 85% 75% 40% 70% 75% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
(-) Cao Cao Cao Th p Cao Cao 

 

(-)   ó   ó            uy       

     u   y tr    v t  u      

       

Có Có Có (-) Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao (-) Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

(-)   ỷ         uy            u   y 

tr               tr    5     

      y 

90% 10% 80% (-) 50% 15% 20% 10% 0% 34% 

Cao Th p Cao (-) 
Trung 

Bình 
Th p Th p Th p Th p Thấp 

b Chăn nuôi            

 

(-)    ó            uy            u 

  y tr         u             

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

(-)   ỷ            sú       t    

p     t          ỳ 

100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
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(-)     p           t ứ   ỹ t u t 

      u   

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c Buôn bán và dịch vụ khác                     

 

 ỷ           s              u   

      ỏ  ẻ      tr            t ứ  

 ỹ           

90% 30% 20% 50% 70% 70% 10% 50% 50% 49% 

Cao Th p Th p 
Trung 

Bình 
Cao Cao Th p 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Thấp 

10 
Thông tin truyền thông và cảnh 

báo sớm 
           

a 
     ứ  tuy   truy   v  

                        

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
     ứ   u     p t     t        

    s   

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 

 ỷ                    u     p 

t     t   truy   t    ,          

s   

90% 100% 100% 100% 90% 90% 85% 90% 100% 94% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
Ý t ứ           t     õ  v  truy   

t            s           

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

11 Phòng chống thiên tai/ T BĐKH            

a 
     ứ  tuy   truy   v  

                        

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
     ứ   u     p t     t        

    s   

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
 ỷ                   tuy   truy   

v            

90% 100% 80% 100% 100% 90% 60% 100% 100% 91% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

d  ó           xu          t    
Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 
     ứ       t             t p 

PCTT 

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

g 
 ỷ    t     ó     tr    t   t    v  

p      t         

80% 80% 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 76% 

Cao Cao Th p Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

h       ó    v t t  t   t       p     
Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

12 Giới trong PCTT và BĐKH            

a 
 ỷ     ữ    t     v          ỉ  uy 

PCTT & TKCN 

10% 10% 10% 20% 20% 10% 8% 8% 10% 12% 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

b 
 ỷ     ữ t                  ứ   

p ó t         ứu     ứu     

10% 10% 10% 10% 20% 8% 6% 5% 8% 10% 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

c 
 ỷ     ữ t               t      

     t              

10% 6% 6% 10% 30% 5% 5% 4% 5% 9% 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

d 
 ỷ     ữ  ó      t ứ   ỹ      

     v          

6% 4% 2% 70% 15% 4% 3% 3% 10% 13% 

Th p Th p Th p Cao Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

e 

                    t p  u   v  

     t ứ      v         ép      

tr         v       

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Th p Thấp 

 
Khả năng của thôn (Cao  Trung 

Bình  Thấp) 
Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
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16. T NG H P T NH TR NG D  B  T N TH  NG THEO    

TT Liệt kê các loại Kiến thức  

Kinh nghiệm & Công nghệ 

Thôn Đánh giá 

khả năng 

của xã 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Thế Lại 

Thượng 

Bao 

Vinh 
La Khê 

Địa 

Linh 

Minh 

Thanh 

Triều 

Sơn 

Nam 

Triều 

Sơn 

Đông 

Thủy 

Phú 
12B 

1 Rủi ro với dân cư và cộng đồng 61.25% 63.75% 56.25% 68.50% 65.00% 72.50% 62.50% 58.75% 61.13% 63% 

a 

          t             t   

     t  xu             t p 
 u                     

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

b 

      ỉ  uy           xu   

          t p  u            
         

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

c 
 ó               5     (     

  p    t         )  

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
 ó p         ứ   p ó t     t   

(    ) 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 
 ó quy                 t    v  

t     t   v         

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

g 
 ỷ               ó      t ứ  v  

                 &        

75% 90% 70% 98% 85% 90% 80% 60% 10% 73% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
   p Cao 

h 
 ỷ                    tr    
công tác PCTT 

75% 90% 50% 100% 85% 95% 80% 70% 90% 82% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

i  ỷ    p    ữ v  trẻ       t     

40% 30% 30% 50% 50% 95% 40% 40% 89% 52% 

   p    p    p 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao    p    p Cao Trung Bình 

2 Hạ tầng công cộng  50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 72% 

a 
 ó t  t  qu            tr    

         . 

Không Không Có Có Có Có Có Không Không Có 

   p    p Cao Cao Cao Cao Cao    p    p Cao 

b 
 ó    t       uy tu       ỡ   

     tr                       

Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao    p Cao 

3 Công trình thủy lợi 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 67% 

a 
     tr    t  y      ó t        

y u t          

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 

             t       uy tu     

  ỡ      t          tr    t  y 
             

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
      t        v            

  ỡ    ó      t ứ  &  ỹ      

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

4 Nhà ở 94.00% 70.00% 66.67% 96.00% 95.00% 86.67% 84.67% 73.33% 70.00% 82% 

a 

    xu         ó t          ỗ 

tr    ằ                     

          

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
 ỷ            ó  ỹ           

t ứ    ằ                 

92% 20% 40% 98% 90% 65% 79% 50% 50% 65% 

Cao    p    p Cao Cao 
Trung 
Bình 

Cao 
Trung 
Bình 

Trung 
Bình 

Trung Bình 

c 
 ỷ            p ứ   t  u         

an toàn 

90% 90.00% 60% 90% 95% 95% 75% 70% 60% 81% 

Cao Cao Trung Cao Cao Cao Cao Cao Trung Cao 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 24/61 

 

Bình Bình 

5 
Kiến thức giữ gìn vệ sinh và 

môi trường 
80.00% 78.00% 72.00% 88.00% 96.60% 90.00% 79.00% 88.40% 76.00% 83% 

a 
 ỷ              p      t u     

r   t    

100% 100% 90% 95% 100% 100% 90% 97% 90% 92% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
 ỷ               ó      t ứ    ữ 

    v  s    v      tr      

90% 80% 80% 95% 98% 90% 95% 95% 90% 87% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
 ỷ    t     ó t    ứ  t u     

r   t    

100% 100% 90% 100% 90% 100% 90% 100% 90% 91% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
 ỷ            ó t         p    

     r   

10% 10% 0% 50% 95% 60% 20% 50% 10% 34% 

   p    p    p 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
   p 

Trung 

Bình 
   p Thấp 

e 
 ó quy          t          

s    

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

6 Y tế và quản lý dịch bệnh 95.00% 85.00% 80.00% 
100.00

% 
95.00% 

100.00

% 
90.00% 87.50% 

100.00

% 
93% 

a 
              s  t           

        v  y t  

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
 ỷ               ó   t ứ  v  
s   , p       ừ            

90% 70% 60% 100% 90% 100% 80% 75% 100% 85% 

Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

7 Giáo dục 75.00% 66.67% 72.50% 75.00% 75.00% 33.33% 75.00% 33.33% 66.67% 64% 

a 
 ỷ    tr          ó p         

ứ   p ó t     t   

100% (-) 90% 100% 100% (-) 100% (-) (-) 98% 

Cao (-) Cao Cao Cao (-) Cao (-) (-) Cao 

b 
   t      tuy   truy  , p        

     t ứ       &      

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
 ó t    ứ    p   y         trẻ 

em  

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

d 
 uy   truy   v       v  

             s    

Có Có Có Có Có Không Có Không Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao    p Cao    p Cao Cao 

8 
Rừng và hiện trạng sản xuất 

quản lý 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)  

9 Hoạt động sản xuất kinh doanh                     

a Trồng trọt 97.50% 72.50% 80.00% (-) 87.50% 75.00% 73.75% 57.50% 67.50% 76% 

  

(-)   ỷ         t      y tr    

        u t  t      t   , t  u 

(                ) 

100% 100% 90% (-) 100% 100% 100% 80% 100% 96% 

Cao Cao Cao (-) Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  
(-)   ỷ        p           t ứ , 

 ỹ t u t tr    tr t 

100% 80% 50% (-) 100% 85% 75% 40% 70% 75% 

Cao Cao 
Trung 
Bình 

(-) Cao Cao Cao    p Cao Cao 

  

(-)   ó   ó            uy       

     u   y tr    v t  u      

       

Có Có Có (-) Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao (-) Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  

(-)   ỷ         uy            u 

  y tr               tr    5 

          y 

90% 10% 80% (-) 50% 15% 20% 10% 0% 34% 

Cao    p Cao (-) 
Trung 
Bình 

   p    p    p    p Thấp 

b Chăn nuôi 
100.00

% 

100.00

% 
96.67% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
100% 

  

(-)    ó            uy          

  u   y tr         u      

       

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
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(-)   ỷ            sú       t    

p     t          ỳ 

100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

  
(-)     p           t ứ   ỹ t u t 

      u   

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c Thủy sản (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)   

d Du lịch (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)   

d Buôn bán và dịch vụ khác                     

  

 ỷ           s              u   

      ỏ  ẻ      tr            

t ứ   ỹ           

90% 30% 20% 50% 70% 70% 10% 50% 50% 49% 

Cao    p    p 
Trung 

Bình 
Cao Cao    p 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Thấp 

10 
Thông tin truyền thông và 

cảnh báo sớm 
97.50% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
97.50% 97.50% 96.25% 97.50% 

100.00

% 
98% 

a 
     ứ  tuy   truy   v  

                        

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
     ứ   u     p t     t        

    s   

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 

 ỷ                    u     p 

t     t   truy   t    ,          

s   

90% 100% 100% 100% 90% 90% 85% 90% 100% 94% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
Ý t ứ           t     õ  v  

truy   t            s           

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

11 
Phòng chống thiên tai/ 

T BĐKH 
81.43% 82.86% 74.29% 82.86% 82.86% 81.43% 77.14% 82.86% 82.86% 81% 

a 
     ứ  tuy   truy   v  

                        

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
     ứ   u     p t     t        

    s   

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
 ỷ                   tuy   

truy   v            

90% 100% 80% 100% 100% 90% 60% 100% 100% 91% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

d  ó           xu          t    
Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 
     ứ       t             t p 

PCTT 

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

g 
 ỷ    t     ó     tr    t   t    v  
p      t         

80% 80% 40% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 76% 

Cao Cao    p Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

h 
      ó    v t t  t   t       

phòng 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

12 Giới trong PCTT và BĐKH 9.00% 7.50% 7.00% 27.50% 21.25% 6.75% 5.50% 5.00% 8.25% 11% 

a 
 ỷ     ữ    t     v          ỉ 

huy PCTT & TKCN 

10% 10% 10% 20% 20% 10% 8% 8% 10% 12% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

b 
 ỷ     ữ t                  ứ   

p ó t         ứu     ứu     

10% 10% 10% 10% 20% 8% 6% 5% 8% 10% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

c 
 ỷ     ữ t               t      

     t              

10% 6% 6% 10% 30% 5% 5% 4% 5% 9% 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 

d 
 ỷ     ữ  ó      t ứ   ỹ      

     v          

6% 4% 2% 70% 15% 4% 3% 3% 10% 13% 

   p    p    p Cao    p    p    p    p    p Thấp 

e 
                    t p  u   

v       t ứ      v         ép 

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

   p    p    p    p    p    p    p    p    p Thấp 
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     tr         v       

  
Khả năng của thôn (Cao  

Trung Bình  Thấp) 
Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
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C. K T QU  Đ NH GI  RỦI RO THI N T I V  RỦI RO KH  H U CỦ     

1. RỦI RO VỚI D N C  V  CỘNG Đ NG  

Loại 

hình TT 

/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ     , 

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

TTDBTT 

 
Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Bão 

               729 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

18.93% 

Bao Vinh 498 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

23.13% 

La Khê 320 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

23.17% 

         405 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

19.07% 

Minh Thanh 283 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

20.11% 

 r  u         429 Cao 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

13.21% 

 r  u          556 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

20.63% 

   y   ú 214 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

14.75% 

12B 92 Trung Bình 
   p -   uy       t   t     v             ó     - Cao 

13.00% 

Toàn xã 3526 Trung Bình 
Thấp - Nguy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Cao 

18.00% 

Ngập lụt 

               729 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

18.93% 

Bao Vinh 498 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

23.13% 

La Khê 320 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

23.17% 

         405 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

19.07% 
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Minh Thanh 283 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

20.11% 

 r  u         429 Cao 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

13.21% 

 r  u          556 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

20.63% 

   y   ú 214 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

14.75% 

12B 92 Trung Bình 
   p -   uy     u          p    ữ v  trẻ         ó  ũ 

  t. 

- Cao 

13.00% 

Toàn xã 3526 Trung Bình 
Thấp - Nguy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em khi có 

lũ lụt. 

- Cao 

18.00% 

2. H  T NG C NG CỘNG 

Loại 

hình TT 

/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ     , 

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

TTDBTT 

(Cao, 

Trung Bình, 

Thấp) 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Bão 
               729 Trung Bình 

   p -   uy    t   t        t               ó     -    p 

10.95% 

Bao Vinh 498 Trung Bình 
   p -   uy    t   t        t               ó     -    p 

0.00% 

La Khê 320 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     -    p 

4.62% 

         405 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     -    p 

5.31% 

Minh Thanh 283 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     -    p 

0.00% 

 r  u         429 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     -    p 

7.44% 

 r  u          556 Cao 
   p -   uy    t   t        t               ó     -    p 

2.38% 

   y   ú 214 Trung Bình 
   p -   uy    t   t        t               ó     - TB 

0.00% 

12B 92    p    p -   uy    t   t        t               ó     - Cao 
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0.00% 

 
Toàn xã 3526 Cao 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại hệ thống điện khi có bão - Cao 

3.00% 

Ngập lụt 
               729 Trung Bình 

   p -   uy    t   t       u. 

-   uy    t   t          t   t          s   . 

-    p 

-    p 
10.95% 

Bao Vinh 498 Trung Bình 
   p -   uy    t   t       u. 

-   uy    t   t          t   t          s    

-    p 

-    p 
0.00% 

La Khê 320 Cao 
   p -   uy    t   t         . 

-   uy    t   t          t   t          s    

-    p 

-    p 
4.62% 

         405 Cao 
   p -   uy    t   t         . 

-   uy    t   t          t   t          s    

-    p 

-    p 
5.31% 

Minh Thanh 283 Cao 
   p -   uy    t   t          t   t          s    -    p 

 
0.00% 

 r  u         429 Cao 
   p -   uy    t   t          t   t          s    -    p 

 
7.44% 

 r  u          556 Cao 
   p -   uy    t   t         . 

-   uy    t   t          t   t          s    

-    p 

-    p 
2.38% 

   y   ú 214 Trung Bình 
   p -   uy    t   t       u. 

-   uy    t   t          t   t          s    

-    p 

-    p 
0.00% 

12B 92    p 
   p -   uy    t   t       u,     . 

-   uy    t   t          t   t          s    

-    p 

-    p 
0.00% 

 

Toàn xã 3526 Cao 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại cầu  cống. 
- Nguy cơ thiệt hại cống thoát nước dân sinh 

- Nguy cơ thiệt hại đường giao thông 

- Thấp 

- Thấp 

- Cao 3.00% 

- Ghi chú: 40% đường giao thông (bê tông) toàn xã bị xuống cấp do ngập lụt lâu ngày. 

3. C NG TR NH THỦY L I 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ     , 

          

 ỹ t u t  p 

    ) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 
La Khê 320 Trung Bình 

   p -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr     . 
-   uy    t   t     v   è      ó    . 

-    p 

-    p 
33% 

         405 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v   è      ó    . - TB 

0% 
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 r  u          556 Trung Bình 
Cao -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr     . 

-   uy    t   t     v   è      ó    . 
-    p 

-    p 
0% 

   y   ú 214 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v   è      ó    . -    p 

0% 

12B 92 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v          ó       p  0 tr     . -    p 

0% 

Toàn xã 3526 Trung Bình 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại về Đê khi có bão cấp 10 trở 
lên. 

- Nguy cơ thiệt hại về Kè khi có bão. 

- TB 

- TB 
4.00% 

Ngập 

lụt                729 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v                       p   t. -    p 

0% 

Bao Vinh 498 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v                  ó   t. 

 

-    p 

0% 

La Khê 320 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v                  ó   t. 

 

-    p 

33% 

Minh Thanh 283 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v                  ó   t. -    p 

0% 

 r  u         429 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v                  ó   t. 

 

-    p 

0% 

 r  u          556 Trung Bình 

   p -   uy    t   t     v                  ó   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

-    p 

-    p 
0% 

   y   ú 214 Trung Bình 

   p -   uy    t   t     v                  ó   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

 

-    p 

-    p 

0% 

12B 92 Trung Bình 

   p -   uy    t   t     v                  ó   t. 

-   uy    t   t     v       t  y               p 
  t. 

-    p 

-    p 
0% 

 

Toàn xã 3526 Trung Bình 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại về Kênh Mương khi có lụt. 
- Nguy cơ thiệt hại về Cống thủy lợi khi bị ngập 
lụt. 

- Thấp 

- Thấp 
4.00% 

4. NH  Ở 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ     , 

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão                729 Cao    p -   uy    t   t     v             ó     -    p 
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Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 31/61 

 

0% 

Bao Vinh 498 Cao 
   p -   uy    t   t     v        khi có bão -    p 

0% 

La Khê 320 Trung Bình 
   p -   uy    t   t     v             ó     -    p 

0% 

         405 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     -    p 

0% 

Minh Thanh 283 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     -    p 

0% 

 r  u         429 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     -    p 

0% 

 r  u          556 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     -    p 

0% 

   y   ú 214 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - TB 

0% 

12B 92 Cao 
   p -   uy    t   t     v             ó     - Cao 

0% 

Toàn xã 3526 Cao 
Thấp -   uy    t   t     v             ó     - TB 

1.00% 

5. NGU N N ỚC  N ỚC S CH V  V  SINH M I TR ỜNG 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Ngập 

lụt 
Toàn xã 3526 Cao 

   p -   uy                tr  ng di n r ng khi b  

ng p l t 

-   uy     ù   p  t   ch b nh sau l t. 

-   uy    t   u    c s ch khi ng p l t 

- TB 

 

- TB 

- TB 0% 

6. Y T  V  QU N L  D CH B NH 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Ngập 

lụt Toàn xã 3526 Cao 
   p -   uy                      s u   t -    p 

0.28% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 32/61 

 

7. GI O DỤC 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ     , 

           ỹ 

t u t  p 

    ) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 

               729 Cao 
   p -   uy    t   t     tr              ó      

 

-    p 

0% 

La Khê 320 Cao 
   p -   uy    t   t     tr              ó      -    p 

16.2% 

         405 Cao 
   p -   uy    t   t     tr              ó      -    p 

18.5% 

Minh Thanh 283 Cao 
   p -   uy    t   t     tr              ó      -    p 

0% 

 r  u          556 Cao 
   p -   uy    t   t     tr              ó      -    p 

9.52% 

 

Toàn xã 3526 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại trường học khi có bão  - Thấp 

17.7% 

8. RỪNG (Không có) 

9. TR NG TR T 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng số 

hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão/  

Ngập  

lụt 

               729 Cao 
   p -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

-    p 

33.33% 

Bao Vinh 498 Cao 
   p -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

-    p 

33.33% 

La Khê 320 Cao 
   p -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

- TB 

33.33% 

Minh Thanh 283 Cao 
   p -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

- TB 

33.33% 

 r  u         429 Cao 
Trung Bình -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

- Cao 

66.67% 
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 r  u          556 Cao 
Trung Bình -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

- Cao 

66.67% 

   y   ú 214 Trung Bình 
Trung Bình -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

- Cao 

66.67% 

12B 92 Trung Bình 
Trung Bình -   uy    t   t     v   lúa và hoa màu khi có 

       p   t 

- Cao 

66.67% 

Toàn xã 3526 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại về  lúa và hoa màu khi có 

bão/ngập lụt 

- Cao 

50% 

Rét hại 
               729 Cao 

   p -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- TB 

33.33% 

Bao Vinh 498 Cao 
   p -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- TB 

33.33% 

La Khê 320 Cao 
   p -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- TB 

33.33% 

Minh Thanh 283 Cao 
   p -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- Cao 

33.33% 

 r  u         429 Cao 
Trung Bình -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- Cao 

66.67% 

 r  u          556 Cao 
Trung Bình -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- Cao 

66.67% 

   y   ú 214 Trung Bình 
Trung Bình -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- Cao 

66.67% 

12B 92 Trung Bình 
Trung Bình -   uy    t   t     v  lúa và        u        rét 

     é      

- Cao 

66.67% 

Toàn xã 3526 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại về lúa và  hoa màu khi bị rét 

hại kéo dài 

- Cao 

50% 

10. CH N NU I 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng số 

hộ 

 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

(Kỹ năng  

công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng 

 

TTDBTT  

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão               ,  

      ,     

    ,  r  u     

1883 Cao 

   p -   uy    t   t     v    u    tr         u        ó 
bão 

-    p 

0% 
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Nam. 

Bao Vinh, Minh 

Thanh 
781 Cao 

   p -   uy    t   t     v    u    tr         u        ó 
bão 

- TB 

10% 

 r  u         , 

   y   ú,  2  
862 Cao 

   p -   uy    t   t     v    u    tr         u        ó 
bão 

- Cao 

25% 

 

Toàn xã 3526 Cao 
Thấp - Nguy cơ thiệt hại về chuồng trại chăn nuôi khi 

có bão 

- Cao 

10% 

Ngập 

lụt 

              ,  

      ,     

    ,  r  u     

Nam. 

1883 Cao 

   p -   uy    t   t     v          sú ,                
   p   t 

- Cao 

0% 

Bao Vinh, Minh 

Thanh 
781 Cao 

   p -   uy    t   t     v          sú ,                
   p   t 

- Cao 

10% 

 r  u         , 

   y   ú,  2  
862 Cao 

   p -   uy    t   t     v          sú ,                
   p   t 

- Cao 

25% 

 
Toàn xã 3526 Cao 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia cầm khi 
bị ngập lụt 

- Cao 

10% 

Rét hại               ,  

      ,     

    ,  r  u     

Nam. 

1883 Cao 

   p -   uy    t   t     v          sú ,             rét 
     é      

- TB 

0% 

Bao Vinh, Minh 

Thanh 
781 Cao 

   p -   uy    t   t     v          sú ,             rét 
     é      

- TB 

10% 

 r  u         , 

   y   ú,  2  
862 Cao 

   p -   uy    t   t     v          sú ,             rét 
     é      

- Cao 

25% 

 
Toàn xã 3526 Cao 

Thấp - Nguy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia cầm khi 
rét hại kéo dài 

- Cao 

10% 

11. THỦY S N (Không có) 

12. DU L CH (Không có) 

13. BU N B N V  D CH VỤ KH C 

Loại 

hình 

TT/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng số 

hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH ( ỹ 

    ,           

 ỹ t u t  p 

    )(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

TTDBTT 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão/ 

Lụt 

        

      ,      

     ,  r  u 

        

1441 Cao 

   p -   uy                              ó       t 
-   uy    t   t           ó       ó       t 

-    p 

-    p 

0% 
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        , 

   y   ú, 

12B 

711 Trung Bình 

   p -   uy                              ó       t 
-   uy    t   t           ó       ó       t 

-    p 

-    p 
0% 

Bao Vinh, La 

   ,  r  u 

         

1374    p 

   p -   uy                              ó       t 
-   uy    t   t           ó       ó       t 

-    p 

-    p 
0% 

Toàn xã 3526 Trung Bình 
Thấp -   uy                              ó       t 

-   uy    t   t           ó       ó       t 
-    p 

-    p 
0% 

14. TH NG TIN TRUY N TH NG V  C NH B O SỚM 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/RRBĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 
Bình, Thấp) 

Bão/ 

Ngập 

lụt 
Toàn xã 3526 Cao 

   p -     u t     t   v  t        tr   t  p     
         ó            -   p ù   p 

- TB 

0.5% 

15. PH NG CH NG THI N T I/T BĐKH  

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp dụng) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 

/Ngập 

lụt 

Toàn xã 3526 Cao 
   p -   uy        xu           t                  

      v                 t     ỉ  uy         

  ỉ  uy           ó       t 

- TB 

0% 

16. GIỚI TRONG PCTT V  BĐKH  

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp dụng) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/RRBĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão Toàn xã 3526    p 

   p -    uy         ữ v              t           
t           t           

 

-     p 

20.5% 
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D. T NG H P K T QU  Đ NH GI  V  Đ   U T GI I PH P 

1. T NG H P K T QU  PH N T CH NGUY N NH N RỦI RO THI N T I/BĐKH 

TT 

ưu 

tiên 

Rủi ro thiên tai/ 

BĐKH 

TTDBT Nguyên nhân sâu xa 

    sao     t   t          

v y: do đặc điểm liên quan 

đến (i) quản lý nhà nước và 

chính sách, (ii) điều kiện KT-

XH, (iii) đặc điểm môi 

trường tự nhiên, (iv) nhân 

lực - nhận thức, (v) tiếp cận 

KH-CN) 

Giải pháp 

Các      pháp (tách biệt giới) 

        quy t các nguyên nhân 

sâu xa  

Mức độ 

ưu tiên 

giải 

pháp 

(Cao, 

Trung 

bình, 

   p) 

1 Nguy    thi t h i v  

    i khi có thiên 

tai 

- 27,96%     t           

t   t      trên t    

dân s  cao 

-     quan t   u s    uẩ     

PCTT 

-     u p      t    và trang 

t   t       ứ    ứu. 

- Nâng cao      t ứ  và      

t ứ            dân v  

PCTT. 

-    sung thêm trang t   t    

cho công tác ứ    ứu, ghe 

t uy  , áo phao. 

- Có          s  tán dân    

từ vùng có nguy    cao v  

    an toàn. 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

 

- Cao 

2 Nguy     u i    c 

  ph  nữ, trẻ em 

- 13,4% p    ữ, trẻ em. 

- 70-80% p    ữ, trẻ em 

        t     

 

-      t sinh    , trẻ em và 

p    ữ sứ    ỏ  y u,     

              u khi có  ũ 

  t thiên tai t  p. 

-      có        trình   y 

    cho trẻ em và p    ữ 

- Có          s  tán p    ữ 

và trẻ em         an toàn, 

   tr  trang t   t    an toàn 

cho p    ữ và trẻ em. 

-   y     cho p    ữ và trẻ 

em. 

- Cao 

 

 

 

- Cao 

3 Nguy       hỏng 

   ng giao thông 

khi ng p l t 

- 40%       bê tông 

xu      p. 

-    p   t lâu ngày. 

-           duy tu     

  ỡ   t      xuyên. 

- Duy tu,       ỡ         

giao thông. 

- Cao 

4 Nguy    thi u    c 

sinh ho t khi ng p 

 ũ 

- Trên 50%    dân s    

  vùng t  p trũ  ,     

bàn    chia  ắt(0,5-1m 

và trên 1m) 

- Ý t ứ        dân v  

v       trữ      s    

t  p 

- Không có            

trữ      

-       dân p      y 

     xa        

trú(3km) 

-   u        sinh    t 

(     máy,           …) 

      p. 

- Do ý t ứ        dân      

cao. 

-    u      s    còn khó 

     

- Do v  trí     lý   t     

- 72        than, khó      

không sắ             trữ 

     cho mùa   t 

-         có         sinh 

   t trong t    gian    p 

  t. 

- Tuyên truy   nâng cao      

t ứ , thay     cách    trữ 

     cho mùa  ũ. 

-  ỗ tr       ứ          

     sinh    t trong t    

gian    p   t. 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

 

5 Nguy    ô nhi m 

môi tr  ng trên di n 

r ng khi b  ng p l t 

- 9/9 thôn       p   t, 

  u        không 

dùng     . 

- 20-30%    dân t   u ý 

t ứ  x  rác  ừ  bãi. 

-        20%    dân 

t   u ý t ứ ,      t ứ  

x  lý xác    t      v t 

không  ú   quy cách. 

- 70% trong         nuôi 

     x  lý      t   , x  

ra môi tr    . 

-    p   t     và kéo dài. 

-   t s        dân      có 

     t ứ  phân      rác 

t   . 

-      có   u t  xây      

   bioga. 

-      tuyên truy   t t v  

    v  môi tr     cho 

      dân 

 

- Có          tr    khai công 

tác v  sinh, x  lý môi 

tr     sau bão   t  

- Tuyên truy   v        

      dân nâng cao      

t ứ  v  v  sinh môi tr    . 

- Có        trình v   vay  u 

    cho các         nuôi 

xây      chu    tr     p v  

sinh,    bioga. 

- TB 

 

 

- Cao 

 

 

 

- Cao 

6 Nguy              

         sau khi   t 

- Có xu       gia t    

các      khi x y ra sau 

mùa  ũ 

- Ý t ứ  phòng   ừ       

               dân sau 

 ũ      cao.Nên    x y 

- Tác          t    t  t     

      ằ  ngoài          

ứ   phó           dân. 

-      t ứ , ý t ứ      v  

sứ    ỏ            dân 

còn        . 

- Nâng cao                

   u v   t    t  t         . 

-            các biên pháp y 

t     phòng. 

- Tuyên truy   nâng cao      

t ứ      v  sứ    ỏ ,  ỏ 

- TB 

 

- Cao 

 

- Cao 
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ra các              : 

s t xu t  uy t, viêm 

      hô   p, p   

khoa,  ỏ  ắt… 

- Xa trung tâm y t . 

-     bàn    chia  ắt nên 

giao thông   t    . 

- Ă  u    sinh    t      

  p lý 

các t p quán    u      t     

cho sứ    ỏ . 

- Có p      án    phòng 

                

 

 

- Cao 

 

 

7 Nguy    thi t h i v  

nhà   khi có bão l t 

- 1.82% nhà   t   u kiên 

       s  

-    nghèo t   u kinh phí 

làm nhà kiên    

-     u v    làm và thu    p 

t  p 

-  ỗ tr  vay v        quy t 

v    làm, vay v   xu t   ẩu 

lao     . 

-  ỗ tr     nghèo,    p    ữ 

    thân, có   uy t t t có 

hoàn             t làm nhà 

kiên   . 

- Cao 

 

 

- Cao 

8 Nguy    t   t     

hoa màu do bão và 

   p   t 

- 70%      tích hoa màu 

 ằ  trong vùng t      

xuyên    u           

    thiên t            

khí   u. 

- Nguy      t trắ   

100%      tích hoa 

màu do    p   t. 

- 100%         áp      

 ỹ t u t tr    màu 

         p   t. 

- Quy       tr    tr t      

  p ứ   các thay     t  

nhiên và khí   u. 

-    t       uy   nông 

                      

  uy       thích ứ   v   

    . 

-      có       cây tr    

phù   p v      u      t  

nhiên và khí   u. 

-     u   u t  làm giàn 

tr    rau màu    tránh 

   p   t. 

-         quy       và   u 

t     t     t    tiêu s   

xu t hoa màu thích ứ   v   

   u      thiên tai và 

    . 

- Nâng cao             t     

  uy   nông và      u     

theo quy       tr    rau 

màu cho phù   p. 

- Nghiên  ứu       cây tr    

thích ứ   v       . 

-                          

báo khí   u và thiên tai     

t      dân. 

- TB 

 

 

 

 

- Cao 

 

 

 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

9 Nguy    thi t h i h  

th ng th y l i 

- 53.07% kênh           

bán kiên         kiên 

  . 

- 67%    bán kiên 

        kiên    

-             u t  kiên    

   t     kênh      ,   , 

kè. 

- Kiên       t     kênh 

     ,   , kè. 

- Cao 

10 Nguy    thi t h i 

    gia súc, gia c m 

khi bão, l t 

- 100%         nuôi 

 ằ  trong vùng nguy 

   cao     thiên tai 

-             gia súc, gia 

    

- 70% trong         nuôi 

     x  lý      t   , x  

ra môi tr    ,      có 

    bioga. 

-         nuôi t   u      

t ứ     phòng   ừ       

    . 

-     u     an toàn    di     

gia súc, gia     khi có 

thiên tai. 

-     u ý t ứ  tiêm phòng 

          cho     gia súc, 

gia    . 

- Xây      p      án     

phó cho     gia súc, gia 

    trong               

và thiên tai         . 

- Tuyên truy   v        các 

   dân      nuôi t    ứ  

v         nuôi theo quy 

trình s   , khép kín và an 

toàn. 

- Cao 

 

 

 

- Cao 

 

 

11 Nguy    thi t h i h  

th ng    n 

- 9.73%    t          

sau công t       kiên 

  . 

-    s     t   u   u t  cho 

   t       t và dây      

       gia     . 

-   t s     nghèo t   u kinh 

phí   u t . 

-     t        t       t và 

dây      an toàn.  

- Cao 

12 Nguy    t   t     

hàng hóa do bão và 

   p   t 

- Các lô      qu y hàng 

      t  p, không có 

giá kê hàng hóa. 

-      ằ  vùng t  p 

trũ   hay       p   t 

kéo dài. 

- 70%       t  u t      

     có s    uẩ     kê 

và     qu   hàng hóa. 

-      tích các lô hàng       

       ,        u t     

    qu   hàng hóa     

mình. 

-      gian    p   t vào ban 

    và  ũ lên nhanh, nên 

các     lô hàng không di 

  uy   và kê hàng hóa lên 

cao     . 

-        xuyên theo dõi t    

t  t trên thông tin     chúng. 

-   u t     và các v t      

kê hàng lên cao khi có    p 

  t. 

- TB 

 

 

- Cao 
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2. B NG T NG H P   P H NG RỦI RO V  GI I PH P  U TI N 

Danh sách các RRTT và RRBĐKH 

được lựa chọn ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Cho 

điểm từ 

1-12) 

Danh sách các giải pháp tương ứng cho rủi 

ro được ưu tiên 

Điểm 

ưu tiên 

(Cho 

điểm từ 

1-12) 

Tổng hợp Mức 

độ ưu tiên 

Thứ tự 

ưu tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) = (2)x(4) (6) 

  uy    t   t h i v      i khi có 

thiên tai 
12 

- Nâng cao nh n thức và ki n thứ          i 

dân v  phòng ch ng thiên tai 

- B  sung thêm trang thi t b  cho công tác 

ứng cứu ghe thuy n, áo phao 

12 144 1 

  uy     u      c   ph  nữ, trẻ em 

11 

- D y         p   nữ và trẻ em 

- Có k  ho    s  t   p   nữ và trẻ      n 

       t   ,    tr  trang thi t b  an toàn 

cho ph  nữ và trẻ em. 

11 121 2 

  uy        ỏ      ng giao thông 

khi ng p l t 10 
-  uy tu,       ỡ              t    . 

10 100 3 

  uy    t   u    c sinh ho t khi 

ng p  ũ 

9 

-   m b    ó       c sinh ho t         i 

dân trong th i gian ng p l t 

- Nâng cao nh n thứ , t  y   i cách d  trữ 

          ù   ũ. 

- Hỗ tr  b  chứ    m b      c sinh ho t 

trong th i gian ng p l t. 

9 81 4 

  uy          m     tr  ng trên 

di n r ng khi b  ng p l t 

8 

- Tuyên truy n v            i dân nâng cao 

ki n thức và ý thức v  v  s        tr  ng. 

-  ó        tr    v   v y  u                

      u   x y   ng chu ng tr i h p v  

sinh, h  bioga. 

8 64 5 

  uy                       s u     

  t 
7 

 

-         ng bi n pháp y t  d  phòng 

- Nâng cao nh n thức, b o v  sức khỏe, bỏ 

các t p qu      u ng b t l i cho sức khỏe 

-  ó p            phòng, phòng ch ng d ch 

b nh 

7 

 
56 6 

-   uy    t   t h i v  nhà   khi có 

bão l t 
6 

- Hỗ tr  vay v n gi i quy t vi c làm, vay 

v n xu t khẩu       ng. 

- Hỗ tr  h  nghèo, h  ph  nữ     t   ,  ó 

khuy t t t có hoàn c      c bi t làm nhà 

kiên c . 

6 36 7 

  uy    t   t           u        v  

   p   t 

5 

-                 c h  th ng khuy n nông 

v       u l i theo quy ho ch tr ng rau màu 

cho phù h p. 

- Nghiên cứu gi ng cây tr ng thích ứng v i 

    . 

-                   c c nh báo khí h u và 

t     t     n t n h  dân. 

5 25 8 

  uy    t   t h i h  th ng th y l i 
4 

-            t               ,   ,  è 
4 16 9 

  uy    t   t h i         sú ,     

c m khi bão, l t 

3 

- Xây d    p             p ó             

súc gia c m trong b i c nh bi     i khí h u 

- Tuyên truy n v     ng các h           

nuôi t  chức vi         u   t    quy tr    

s ch, khép kín và an toàn. 

3 9 10 

  uy    t   t h i h  th       n 2 -     t        t       t v    y         t   . 2 4 11 
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  uy    t   t           ó         v  

   p   t 

1 

 

-   u t     và các v t d ng kê hàng lên cao 

khi có ng p l t. 
1 1 12 

 

3. T NG H P C C GI I PH P PH NG CH NG THI N T I/TH CH ỨNG BĐKH  

TT Giải pháp Ngành, 

lĩnh 

vực 

Địa 

điểm và 

đối 

tượng 

hưởng 

lợi 

Hoạt động cụ thể để thực hiện 

giải pháp 

Thời gian dự 

kiến 

Nguồn ngân sách dự 

kiến (%) 

Ngắn 

hạn 

(thời 

thực 

hiện 

dưới 

2 

năm) 

Dài 

hạn 

(thời 

gian 

thực 

hiện 

trên 2 

năm) 

Nhà 

nước 

Người 

dân 

Hỗ 

trợ 

bên 

ngoài 

1 - Nâng cao nh n thức và 

ki n thức cho     i dân 

v  phòng ch ng thiên tai 

- B  sung thêm trang thi t 

b  cho công tác ứng cứu 

ghe thuy n, áo phao 

An 

toàn 

c ng 

  ng 

Toàn xã 

-      ứ  t p  u   cho       

dân v  các      t ứ  phòng 

      thiên tai. 

X  100   

- Rà soát nhu   u v  các trang 

t   t    còn t   u. 

- Mua sắ     sung trang t   t 

  . 

 X 50  50 

2 - D y     cho ph  nữ và 

trẻ em 

- Có k  ho ch s  tán ph  

nữ và trẻ em   n     an 

toàn, h  tr  trang thi t b  

an toàn cho ph  nữ và 

trẻ em. 

An 

toàn 

c ng 

  ng 

Toàn xã 

-      sát nhu   u             

p    ữ và trẻ em. 

-      ứ    p   y    . 

X  30 70  

-      sát  và xây         

      s  tán p    ữ và trẻ em. 

 X  100   

3 - Duy tu, b o   ỡ   

      giao thông. 

H  t ng 

công 

c ng 

Toàn xã -      sát các            

xu      p. 

- Duy tu,       ỡ         giao 

thông. 

X  70 30  

4 -   m b o có       c 

sinh ho t cho     i dân 

trong th i gian ng p l t. 

- Nâng cao nh n thức, 

thay   i cách d  trữ 

   c cho mùa  ũ. 

Ngu n 

    , 

     

s ch, 

v  sinh 

và môi 

tr  ng 

Toàn xã -      sát và trang    các v t 

       ứ      . 
 X 50  50 

-  

Tuyên truy n nâng cao nh n 

thức, thay   i cách d  trữ    c 

cho mùa  ũ. 

X  100   

5 - Nâng cao nh n thức c a 

    i dân v  v  sinh 

môi tr  ng. 

- Có        trình v n vay 

 u     cho các h       

nuôi xây d ng chu ng 

tr i h p v  sinh, h  

bioga. 

Ngu n 

    , 

     

s ch, 

v  sinh 

và môi 

tr  ng 

Toàn xã - Tuyên truy n v n   ng     i 

dân nâng cao ki n thức và ý 

thức v  v  sinh môi tr  ng. 

X  100   

- Rà soát   ữ      dân có nhu 

  u xây        u    tr     p 

v  sinh,    bioga. 

-  ỗ tr  v   vay  u    . 

 X 100   

6 -         ng bi n pháp y 

t  d  phòng 

- Có p      án d  phòng, 

phòng ch ng d ch b nh 

- Nâng cao nh n thức, b o 

v  sức khỏe, bỏ các t p 

quán    u ng b t l i cho 

sức khỏe 

Y t  và 

qu n lý 

d ch 

b nh 

Toàn xã - Xây      p      án phòng 

               . 
X  100   

-      sát nhu   u các      v t 

t , t u   y t . 

- Mua sắ  các      v t t  y t . 

X  100   

- Tuyên truy n nâng cao nh n 

thức, b o v  sức khỏe, bỏ các 

t p quán    u ng b t l i cho 

sức khỏe. 

X  100   
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7 -  ỗ tr  vay v        

quy t v    làm, vay v   

xu t   ẩu lao      

-  ỗ tr     nghèo,    p   

 ữ     thân, có   uy t 

t t có hoàn             t 

làm nhà kiên   . 

Nhà   Toàn xã - Rà soát nhu c u vay v n 

- Hỗ tr  vay v n gi i quy t vi c 

làm. 
 X 100   

- Ra soát nhu c u hỗ tr  xây 

nhà. 

- Hỗ tr  xây nhà. 
 X 100   

8 - Nâng cao      l c h  

th ng khuy n nông và 

   c u l i theo quy 

ho ch tr ng rau màu cho 

phù h p. 

- Nghiên cứu gi ng cây 

tr ng thích ứng v i 

    . 

-         ng      l c 

c nh báo khí h u và 

thiên tai   n t n h  dân. 

Tr ng 

tr t 

Toàn xã -   p  u   nâng cao      t ứ  

v  tr    tr t. 
X  100   

- Nghiên  ứu   uy            u 

cây tr    phù   p.v   vùng s   

xu t không t   làm         

t     t    tiêu. 

-      ứ  t           uy       

     u cây tr    thích ứ   v   

     

X  100   

-               t      thông 

báo           dân thông tin v  

     và thiên tai. 

X  100   

9 - Kiên c  h  th ng kênh 

     ,    kè 

Công 

trình 

th y l i 

Toàn xã -      sát    t     kênh 

     ,   , kè     kiên    hoá. 

- Tuyên truy   v              

dân  ó   góp làm    t     

kênh       theo tinh t    

"Nhà      và nhân dân cùng 

làm"  

- Xây         t     kênh 

     ,    kè. 

 X 60 40  

10 - Xây d ng p      án   i 

phó cho     gia súc gia 

c m trong b i c nh bi n 

  i khí h u 

- Tuyên truy n v n   ng 

các h  dân      nuôi t  

chức vi c      nuôi theo 

quy trình s ch, khép kín 

và an toàn. 

     

nuôi 

Toàn xã -   p  u   nâng cao      t ứ  

v       nuôi. 
X  100   

-  ỗ tr     nghèo có      nuôi 

tiêm phòng           cho v t 

nuôi. 

- Nâng   p và xây        u    

tr   kiên    
X  100   

11 -     t        t       t và 

dây      an toàn. 

H  t ng 

c ng 

  ng 

Toàn xã - Rà soát    t          toàn xã. 

-           các     v  liên quan 

  ắ  p    nâng   p. 
X    100 

12 -   u t  k  và các v t 

d ng kê hàng lên cao khi 

có ng p l t. 

Buôn 

bán, 

d ch v  

Toàn xã -   p  u   nâng cao      t ứ  

          dân v  ứ   phó v   

   p   t. 
X  100   
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4. MỘT S    KI N TH M V N CỦ   C C C  QU N  B N NG NH TRONG   : 

-  r    t         t    ứ  t p  u  ,    t              r         y v       t  ,       t s           tr      ó   ỗ 

tr   ỹ t u t,   ó                vắ   tr         u i. 

-   t s , s     u     t   u v           . 

-     t    t              t   v                 t                   2     t      y    t     p    t     ú   

quy     . 

-        2   ó       v    ó            tr    qu  tr    t p  u   t     u   s    ỗ ,  óp p  n hoàn thành các 

                     r . 

5. MỘT S    KI N K T LU N CỦ  Đ I DI N UBND   : 

- Sau khi nghiên cứu và xem xét báo cáo các thông tin v  t         t     t  ,        a xã            do nhóm 

hỗ tr  kỹ thu t    t u t  p v     t     qu          ó    óp         i dân;  Tôi nh t trí cao v i b n báo cáo và 

ghi nh  :            y    n    u  ,     r     c bức tranh t ng th  v  phòng ch ng thiên tai, thích ứng v i 

       a xã           .  

 - UBND xã            xin c      s  quan tâm c a BQL d  án, c      s     ng dẫn t   t   ,   u   o c a các 

gi ng viên và s  tham gia tích c c c a anh, ch , em trong   ó             a xã    khóa t p hu      c thành công 

t t  ẹp.  r    xu    ng hi n nay tình hìn  t     t   v       t  m ẩn nhi u   uy    p ức t p, v i những ki n 

thức ti p t u    c từ khóa t p hu n này, tôi hy v ng cán b  và nhân dân xã            sẽ trang b             y 

   ki n thức, kinh nghi      sẵn sàng ứng phó v i m i thiên tai x y ra.   a ph     sẽ   u trữ và c p nh t hàng 

        ó      ứ xây d ng k  ho ch phát tri n KT-XH và l p k  ho     ũ       t  c hi n k  ho ch PCTT c a 

xã, góp ph n gi     n mức th p nh t r i ro thi   t           i dân xã           . 
 

 

 ác nhận tiếp nhận kết quả đánh giá rủi ro thiên tai của xã 

TM UBND Xã 

(Đã ký) 

 

Trương Đắc Giàu 

  



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 42/61 

 

E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  

1. D NH S CH H C VI N THAM GIA LỚP T P HU N 03-05/06/2019 

TT Họ và tên Nam Nữ Chức vụ Số điện thoại 

Số người tham gia 

tập huấn 

Ngày 

03/06 

Ngày 

04/06 

Ngày 

05/06 

NHÓM HỖ TR  KỸ 

THU T    
       

1  r      ắ     u x    ó     t         x  0859534771 x x x 

2   uy         uỳ  u    x        ứ               0935474449 x x x 

3 Cao Nguyên x      t             x  0395131459 x x x 

4   uy           x      t        Nông dân 0903569830 x x x 

5         ru   x     t   x       0935255047 x x x 

6                  x   ó     t        0796694039 x x x 

7   uy          ú  x      t          u            0817957799 x x x 

8  ù           x     ỷ     0982623571 x x x 

9 Phan           x     t          ữ t  p  ỏ x  0702415007 x x x 

10   uy                 x         ứ               0782741117 x x x 

11   uy          x    ó    t   x       0934752759 x x x 

12  uỳ                   x      truy   t     x  0399281857 x x x 

13  ỗ Ri x                p 0855801049 x x x 

14                u    x                    0376444302 x x x 

15   uy         x     u     s  3            0823998556 x x x 

 Tổng cộng 10 5      

NHÓM CỘNG Đ NG        

16   uy        ũ   x                    0935811620 x x x 

17  r          x  TT Bao Vinh 0367485912 x x x 

18  r             x              0824344986 x x x 

19  u    r         x  TT La Khê 0905848633 x x x 

20     ũ   ắ   x  TT Minh Thanh 0702346224 x x x 

21 Võ Sáu x      r  u         0787526363 x x x 

22  r        x      r  u          0975230547 x x x 

23       ắ   x       uỷ   ú 0905706701 x x x 

24          t x          2  0768427982 x x x 

25        t  r           x                     0935219809 x x x 

26           u  x      t tr   Bao Vinh 0934998956 x x x 

27          ú  x                     0914203728 x x x 

28  ỗ           x       r  u         0777068530 x x x 

29   uy    u           x          v      uỷ   ú 0906586493 x x x 

30   uy          u x       t tr        2   x x x 

Tổng cộng 14 1      
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2. D NH S CH  NG ỜI TH M GI  Đ NH GI  TỪ NG Y 6-8/06/2019 

TT Họ và tên Nam Nữ Chức danh Số điện thoại 

1  r      ắ     u x    ó     t         x  0859534771 

2   uy         uỳ  u    x        ứ               0935474449 

3 Cao Nguyên x      t             x  0395131459 

4   uy           x      t                 0903569830 

5         ru   x     t   x       0935255047 

6  ù           x     ỷ     0982623571 

7   uy          ú  x      t        CCB xã 0817957799 

8   uy                 x         ứ               0782741117 

9   uy          x    ó    t   x       0934752759 

10  ỗ    x                p 0855801049 

 Tổng cộng 7 3   
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PHỤ LỤC 2: 

C C B NG BI U  B N Đ  L P R  TRONG QU  TR NH Đ NH GI  THEO H ỚNG DẪN  
(Các công cụ đánh giá chưa có trong báo cáo) 

 

Công cụ 3: Lịch theo mùa xã Hương Vinh  

 
Thiên tai  Tháng (Dương lịch)  u hướng của thiên tai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Bão             - Bão tr c ti p gi m,        ng b   t        

- Bão xu t hi n b t t   ng và s      . 

-            ó t    (tr     p 13) 

Ngập Lụt              -      s  tr     t tr       (  ỉ       2 tr      )     ó t  y 
        trữ     . 

-      00        >  00   (     y      dẫ       lũ l t) 

-    p   t  é      từ 3-5    y + x   ũ 

Lốc xoáy  sét             - B t t   ng xãy ra và s  l n l   x  y t  y   i b t t   ng 

-          l c xoáy m nh lên và kèm theo sét m nh 

Rét             -     t       y               u (15      –  9     ) 

-  ét   ắ  ( ừ 3-7    y   t) 

-      t rét tr        t    (4-5   t     ) 

Hạn hán             -     t       y  ắ   t    (40 – 4      ),  é      3-7 ngày 

-      t     t        (3-4   t)  è    ó     

Hoạt động 

KT- XH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tác động của 

thiên tai 

Vì sao?  

(TTDBTT) 

Kinh nghiệm 

PCTT (NLPCTT) 

 ú       – 

 u   (      

60% tỷ tr    

KT xã. Tham 

gia: nam 90-

95%,  ữ 05-

10%) 

 

            - Rét: Ch t m  

ph i gieo l i, 

ch m phát tri n, 

gi        su t. 

-  u t           
                

 ó       ắ     t 

tr  . 

-  é      t         
s    tr         

 ú ,           

    s   xu t v  

sau. 

- Lốc xoáy: Lúa 

ngã    thu ho ch 

  ó,      su t 

gi m. 

-  t t    ru ng 

        k p th i 

x  lý. 

- Lúa chín mu n – 

thu ho         

k p. 

- L  thu   v      

gi i g t theo d ch 

v . 

-          p   v  
th i gian g t, t    

th i gian th c hi n 

vi   p     ú ,  nh 

        n ch t 

   ng h t lúa. 

-  rỗ      v   

ru      p t   . 

-  ó  t         + 
      p   ,  ú   

t        . 

-      tr    p    
      rét. 

-      ru         
t      xuy      

p  t           

    v        . 

-       õ  t    t  t 
   t         t u 

       ú   ú   

lúc. 

    ú   è 

Thu 

(      30 % 

tỷ tr        

    x .      

gia: nam 90-

95%,  ữ 05-

10%) 

 

 

 

 

 

           - Hạn hán: Lúa 

phát tri n ch m. 

 

 

 

 

 

 

- Sâu b nh. 

- Tác d ng c a phân 

bón v i lúa b  

gi m do nhi t    

   ,   t khô nên 

cây lúa không h p 

th     c phân 

bón. 

 

 

 

-      ru ng k p 

th i    phát hi n 

sâu b nh. 

- Phun thu c k p 

th i trừ sâu b nh. 

- Khắc ph c kênh, 

 ó         c v  

   ph c v    ng 

ru      y   . 
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Hoa màu: 

      5% tỷ 

tr       x . 

Tham gia: 

60% nam và 

40%  ữ) 

 

 

 

                       

- Rét:   u  u   , 

   ,   u         , 

      u,     

gang, sen ch m 

phát tri n/ch t; 

th t thoát gi ng 

do ch t gi ng 

- Mưa  Bão: rau b  

d p nát,     ỏng. 

- Hạn hán: ch t 

rau màu. 

 

 

 

- Rét kéo dài không 

           p th i 

-   t l nh, khí h u 

l nh gi ng không 

phát tri n dẫ    n 

ch t gi ng. 

- Chuy     i cây 

tr ng không phù 

h p. 

- Ở khu v c c n 

L n c a xã thi u 

     t  i do 

không ch    ng 

   c ngu      c. 

- Che chắn k p th i 

và giữ     m cho 

cây tr ng (hoa 

màu). 

- Theo dõi th i ti t. 

- Chuy     i từ 

nuôi cá sang 

tr ng  sen/ hành. 

- Làm h  th ng 

              

l y    c ph c v  

s n xu t. 

 

 

 

      u  : 

Trâu, bò, gà 

v t (       
 0% tỷ tr     

       x . 

Tham gia: nữ 

40%, nam 

60%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

- Rét: Ch t con 

gi ng, ch t v t 

nuôi. 

- Bão, Lốc xoáy: 

    ỏng chu ng 

tr i        ng 

  n v t nuôi. 

- Hạn hán: D ch 

b nh, ch m phát 

tri n. 

- Lụt: Ng p 

chu ng trai,  nh 

           su t 

v t nuôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thi u      só  

- Thi u che chắn 

chu ng tr      giữ 

 m cho v t nuôi. 

- Thi u phòng ngừa 

d ch b nh lúc giao 

mùa. 

- Chu ng tr i thi u 

kiên c . 

- Chu ng tr i không 

   c thông 

thoáng. 

-     ng xuyên 

theo dõi d ch 

b nh. 

-            ó t    

(trên c p 13) 

- Chu ng tr   s  s   

         c cao 

ráo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-            u ng 

tr i (b t) 20%. 

- Tiêm phòng d ch 

b nh. 

- Chú tr         

sóc v t nuôi, cách 

ly con b nh. 

- D  trữ thứ     

cho v t nuôi. 

- Tr ng thêm cây 

xanh quanh 

chu ng tr      

h n ch  nắng 

 ó  , t       ng 

oxi. 

- Xây d ng kiên 

c , chằng ch ng 

chu ng tr i. 

- Chu ng tr i ph i 

thông thoáng – 

    ng xuyên v  

sinh s ch sẽ. 

-      p       y 

  . 

- Chuẩn b  d ng c  

   kê cao chu ng 

tr i, b o v  v t 

nuôi. 

-      è    di 

chuy n v t nuôi 

            r  . 

Mộc mỹ nghệ 
(       20% 

tỷ tr        

    x . 

Tham gia: 

    80%,  ữ 

20%) 

 

 

 

 

                      

- Bão, Lốc xoáy: 
Không s n xu t 

    ,      i nhà 

x  ng. 

- Lụt: S n xu t b  

h n ch , gỗ   t, 

  y   t, s n phẩm 

gi m ch t    ng. 

- Rét: Gi        

su t       ng. 

 

 

-     x          
kiên c , thi u 

p      t  n, máy 

móc. 

- Ở vùng th p trũ   

(v n chuy n khó 

    ). 

-     x  ng không 

gia c  (50% không 

      u ki     u 

t ). 

-        ng sức 

- Gia c      x  ng 

- H n ch  s n xu t 

   tránh thi t h i 

s n phẩm. 

- Kê s n phẩm lên 

cao. 

- Xây d ng nhà kín 

   b o v . 
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 khỏ          i 

Gò hàn, rèn 

(       5% tỷ 

tr         t  

    x . 

        :  ữ 

50%, nam 

50%) 

                        

- Bão: Không s n 

xu t    c nên thu 

nh p không  n 

  nh. 

- Lụt:         n 

s n xu t th t 

t            n 

   i không  n 

  nh. 

- Lốc xoáy:       

ho t   ng 

-     x          
kiên c . 

- Không có thu nh p 

tháy th . 

- Ở vùng th p trũ  . 

- M t    n  

- Sữa chữa nhà 

x  ng. 

- Nâng cao nhà 

x  ng tránh thi t 

h i s n phẩm, . 

- Thay th  c t    n 

bằng v t li u b n 

chắc thay cho v t 

li u t   s . 

 

  y      

(      40 % 

tỷ tr    kinh 

t      x ). 

Tham gia: nữ 

70%, nam 

30% 

 

 

                        

- Bão, Lụt, Lốc 

xoáy: Không thi 

        c/ 

n        t   ng, 

không có thu 

nh p. 

- Rét: Gi        

su t       ng. 

 

 

 

 

 

- Không xây d ng 

   c. 

-     p      t  n di 

chuy n trong xây 

d            m 

b o. 

- Th t thu công,  nh 

   ng ch t    ng 

công trình. 

-              n 

sức khỏe. 

 

-  r         ũ. 
- Tìm vi c làm t m 

th           có thu 

nh p. 

- Tranh th  ti n 

hành xây d ng vào 

mùa khô. 

 

 

 

 

     v     

u   :    p   
Chiếm 23% tỷ 
trọng KT xã. 
Tham gia: 80% 
nữ, 20% nam) 

            - Rét: Gi      ng 

khách, gi m thu 

nh p. 

- Lốc xoáy: T c 

mái, s p nhà làm 

            n 

ho t   ng buôn 

bán. 

- Bảo lụt:   t 

hàng hóa. Thi u 

ngu n hàng. 

- Do th i ti t rét nên 

    i dân ít      i. 

- Nhà hàng xây 

d ng không kiên 

c , t m b . 

-       c dâng nên 

            n 

vi        i c a 

    i dân 

- Gia c  quán 

hàng. 

- Kê cao hàng hóa, 

chằng ch ng kho 

hàng. 

- D  trữ ngu n 

hàng. 

     v      

phân bón, 

t ứ          

 u   v  v t 

   u x y      

 

 

  

 

 

         - Lụt, bão: T c 

mái, s p nhà làm 

  t hàng hoá. 

-   y   t phân 

bón, gi      ng 

mua. 

 

- Do ch  quan c a 

    i dân làm nhà 

kho th p, mái 

không kiên c . 

- Nhà kho t m b  

không kiên c . 

- Xây d ng nâng 

c p nhà kho kiên 

c  (chằng ch ng 

mái che). 

- Kê cao hàng hóa 

và d  trữ thêm 

hàng. 
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Công cụ 4: Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai và RRBĐKH 
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Bảng 1: Tổng hợp kết quả thảo luận về RRTT 

Loại hình 

Thiên tai 

Tên thôn Vùng nguy cơ cao trong thôn 

 

Tổng 

số hộ trong 

vùng nguy cơ 

cao 

Số nhà yếu Số phụ 

nữ đơn 

thân có 

nhà yếu 

Ngập lụt  

(1m và >1m k  

từ m t    ng) 

 

Th y Phú 

100% khu dân c  thôn  và ru ng s n 

xu t nằm   vùng th p trũ    t   ng 

xuyên b  chia cắt khi b  ng p l t. 

214 10 01 

  i 12B 

100% (khu dân c  c a 3 xóm  và 

ru ng s n xu t).  

  a bàn chia cắt nên các h    nhà 

y u ph i  i s  tán   n các nhà cao 

t ng trong thôn ho c nhà VH trung 

tâm c a xã cách 2km. 

210 54 2 

Ngập lụt 

(0,5m -1m k  

từ m t    ng) 

 

Th  L       ng 40% khu dân c  d c t       ng 

  ng T t ( từ c u B ch Y n   n   i 

Thu ) 

261 2 0 

Bao Vinh 40% khu dân    từ c u Bao Vinh 

ch y d c t       ng tỉnh l  4   n 

c ng   a Linh. Có 50 h  t   ng 

ph i s  t     n các nhà cao t ng 

trong thôn) 

100 % ru ng lúa 

150 50 0 

  a Linh 30%  d        c b  kè sông H  ng 

từ c ng   a        n    ng xóm 

sau tr  s  UND xã. Có 10 h  t   ng 

ph i  i s  tán   n các nhà cao t ng 

trong khu v c 

100 10 01 

Minh Thanh 50%         t  p trũ   (từ xóm 

Thanh Hà n i    ng Tỉnh Ll  4 vào 

tr m Y t  xã   n ranh gi i giữa 2 

thôn Minh Thanh và Tri u S n 

Nam. Các h  nhà y u s  tán   n các 

h  có nhà kiên c  trong thôn. 

95 5 01 

La Khê 60%         t  p trũ   (từ chùa la 

Khê ch y d c theo Hói Hàng T ng 

  n Hói thôn và   n    ng   p 

Heo). Các h  nhà y u s  tán   n 

 r  ng Ti u h c s  2. 

240 3 01 

Tri u         60%          từ  b i  i n xã ch y 

d c t       ng Tỉnh L  4   n ranh 

gi i 2 thôn Tri u S n Nam và Tri u 

S n   ng và   2 xóm ti p giáp ranh 

gi i thôn Tri u S n        n Sông 

H  ng. 

15 h  t   ng 

ph      s  t   

 

15 

 

10 
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Tri u          50% thôn nằm vùng th p trũng, 

trong  ó 100% khu dân c  b  ng p.  
220 4 2 

250 0 0 

Bão 

(các thôn nằm 

g     m phá và 

g n c a bi n) 

 

Th y Phú 60-70% k u        t p trung   khu 

v c d c Tỉnh L  4, Xóm Lò ti p 

giáp v i Sông B . Các h  từ c u 

          c d c theo Sông H  ng 

  n c ng Tr m. 

140 

24 h  v      

10 nhà 

24    y u 

01 

01 

  i 12B Xóm1: 100%  k u         50 03 03 

Xóm2: 100%  k u         27 04 01 

Xóm3: 100%  k u         28 05 0 

Tri u          35%  k u         từ c u Sắt   n 

c ng Tr m và từ c ng Tr m d c 

theo sông H       n ranh gi i thôn 

 r  ng S n Nam. 

40 04 03 

Tri u         M t s  nhà   khu v c xóm Lò c a 

thôn c p theo sông H  ng. 
03 03 0 

 

Bảng 2:  Tổng hợp thông tin thảo luận về Kịch bản BĐKH   

Biểu 

hiện của 

BĐKH 

Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực T BĐKH (Ki n 

thức, công ngh  kỹ thu t áp 

d ng) 

TTDBTT 

 
Rủi ro BĐKH Mức độ 

(Cao, 

Trung Bình, 
Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

   ng 

    t  y 

  i 

 

9/9 

 

 - 90% h  dân có kinh 

nghi m d  trữ  10 ngày 

      t  c. 

-     ó p              i c  

th . 

- Xã d  trữ       t  c d  

phòng cho công tác cứu 

tr . 

- Tuyên truy n c nh báo 

        i dân. 

- 60% nhà cao t ng (tránh 

trú). 

- Ng p sâu di n r ng b  cô 

l p không th  có. 

- H  th ng thoát úng. 

- L         p      t  n 

cứu h              làm 

nhi m v . 

- Ru ng s n xu t (lúa, hoa 

màu b  ng p trên di n 

r ng). 

- Thi u       t  c 

,th c phẩ ,    c 

sinh ho t. 

- D ch b nh       i 

(mắt, tiêu ch y). 

- D ch b nh   v t nuôi. 

- Ô nhi       tr  ng. 

-   uy     ỏ lúa và 

hoa màu v       

xuân 

- Th p 

 

 

- Th p 

 

-TB 

- Th p 

- Th p 

Nhi t    

trung 

bình thay 

  i 

9/9 

 

 - 100% h  có qu t mát. 

- 30 h  bắt    u hòa. 

- Nhi u h    u t  h  th ng 

phun s    .làm mát mái 

tôn 

- Dùng tôn ch ng nhi t. 

- Tr ng thêm cây xanh t o 

bóng mát. 

- M t              . 

- M t s  vùng nhà sát, ch t 

không tr       c cây 

xanh. 

- Ki n thức, ý thức b o v  

an toàn th c phẩm và b o 

v      tr  ng còn th p. 

- Kh       t          v i 

nhi t    t  y   i còn y u 

(trẻ   ,     i già). 

- Th              ng l i ích. 

- Sứ        ng gi m sút. 

-   uy           ng 

sức khỏe (tim m ch, 

huy t  p…). 

-   uy    t   u h t 

thu nh p. 

-   uy       y   . 

-   uy      ch b nh 

mùa hè (hô h p, tiêu 

ch y, mắt…) 

- TB 

 

 

- TB 

 

- Cao 

- Cao 
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Công cụ 7:  ếp hạng 

Bảng 1:  ếp hạng  rủi ro thiên tai xã Hương Vinh 

Rủi ro thiên tai 

Nhóm 

HTKT 

Số Phiếu 

Cụm thôn 1 

Số Phiếu 

Cụm thôn 2 

Số Phiếu 

Tổng phiếu 

của nam 

Tổng phiếu của 

Nữ 

Cho 

điểm 

xếp ưu 

tiên 

của 

toàn xã 

Nam 

(24) 

Nữ 

(6) 

Nam 

(24) 

Nữ 

(16) 

Nam 

(25) 

Nữ 

(12) 
Phiếu 

 ếp 

hạng 

Phiếu 

 

 ếp 

hạng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  uy    t   t h i v  

    i khi có thiên tai 
68 15 95 15 74 21 237 1 51 2 1 

  uy     u      c   trẻ 

em và ph  nữ khi có bão, 

l t 

53 29 51 19 35 20 139 2 68 1 2 

  uy        ỏ      ng 

giao thông khi ng p l t 
25 8 36 16 26 18 87 5 42 4 3 

  uy    t   u    c sinh 

ho t  trong khi ng p l t 

kéo dài 

24 4 27 16 26 16 77 5 36 6 4 

  uy          m môi 

tr  ng khi b  ng p l t 
22 0 16 16 18 14 56 8 30 9 5 

  uy    d ch b nh   

      s u  ũ 
23 9 26 40 22 11 71 6 60 3 6 

  uy    t   t h i v  nhà   

khi có bão l t 
12 0 9 6 12 10 33 14 16 15 7 

  uy    t   t h i hoa màu 

do bão và ng p l t 
20 7 15 14 25 19 60 7 40 5 8 

  uy    t   t h i h  th ng 

thuỷ l i (c   ,       ,  è 

v       )       p l t. 

18 6 12 17 24 9 54 9 32 8 9 

  uy    t   t h           

súc, gia c m khi bão, l t 
26 10 24 13 39 7 89 4 30 10 10 

  uy    t   t h i h  th ng 

   n khi có bão 
27 0 42 21 32 12 101 3 33 7 11 

  uy    t   t h i hàng 

hóa khi có bão l t 
14 5 5 17 8 6 27 15 28 11 12 

  uy            n kinh 

doanh khi có bão, l t 
16 2 7 9 21 13 44 11 24 12 13 

  uy      i xung kích b  

tai n n khi làm nhi m v  
19 0 5 11 17 8 41 12 19 14 14 

Nguy c  m t   t s n xu t 

rau màu   C n L n do s t 

l    t. 

10 1 10 17 14 3 34 13 21 13 15 

Nguy c  thi t h i h  th ng 

truy n thanh 
7 0 4 9 7 5 18 16 14 16 16 

Tổng cộng   384 256 400 192 1168   544     
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Bảng 2:  Phân tích tích Giới trong PCTT và T  với BĐKH 

 
TT RRTT và 

BĐKH 

 nh hưởng đối với Nam  nh hưởng đối với Nữ Giải pháp 

   nh hưởng gì? Vì sao?  nh hưởng 

gì? 

Vì sao? Nam Nữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1   uy    

thi t h i v  

    i khi 

có bão, l t 

-           n tính 

m ng. 

- Tai n n th  ng 

tích khi  i làm 

và khi th c hi n 

nhi m v  PCTT 

 

-   m nh n công 

vi c PCTT c a 

c ng      (s  

t       i, tài 

s n, ứng cứu 

khẩn c p…) 

- Thi u p      

ti n b o h  khi 

làm nhi m v . 

-         i b  

t           p 

cứu. 

- Thi u kỹ      

cứu h , cứu n n 

- Thi u ki n thức 

v  PCTT và 

     

-  e do    n 

tính m ng. 

-        ng 

sức khoẻ 

- Nguy hi m 

tính m ng c a 

ph  nữ mang 

thai  

- Tai n n 

th  ng tích  

- Tỷ l  ph  nữ 

        t         

(70-80%) 

- Nữ tham gia 

công tác PCTT 

(h u c n, y t : 

  a bàn r       

l i nhi u)  

-    ng b  ng p 

l t      i khó 

     

- Tr  giúp các h  

chính sách và 

          ững 

công vi c c n 

thi t. 

- Thi u ki n thức 

v       v  

PCTT. 

- T p hu n cung 

c p ki n thức, 

kỹ      v  

PCTT và 

    . 

- Cung c p trang 

thi t b  b o h  

   làm nhi m 

v . 

- Giằng ch ng 

nhà c   tr  c 

 ù          

 

- T p hu n 

cung c p ki n 

thức, kỹ      

v  PCTT và 

    . 

-         ng 

nữ trong ban 

PCTT 

- T  chức d y 

           

- Y t  hỗ tr  

k p th i cho 

ph  nữ mang 

thai 

2 Thi u 

   c sinh 

ho t khi b  

ng p l t 

kéo dài 

-               
v      v  s   . 

-     ắ       

          sứ  

  ỏ . 

-  i l y n    xa 

 

-          ắt,  ô l p  

-        ó         
p    v  s       t. 

-     h         

sinh ho t gia      

- Ngu   n    sinh 

ho t b  ng p 

không dùng     . 

-         s    
   t         . 

-    s       

            

   ,    t    

các con. 

 

-          ắt       
 ó        p v  

sinh. 

-     u s    uẩ     
d  trữ n   . 

 

-   uẩ          
     ứ      . 

-              
t  t     . 

-  ù   t u      t 
  uẩ ,     s    

    . 

-   uẩ          
     ứ      . 

-              
t  t     . 

-    trữ     . 

3   uy    

thi t h i v  

        

súc, gia 

c m khi có 

thiên tai 

- Thi u h t v  

kinh t . 

-               
sứ    ỏ . 

-     ắ           
  u    tr  . 

-    tr    t         
    . 

- Do hoang mang, 

    ắ   vì m t 

ngu   thu c   gia 

    . 

-             u 

tr          

chính. 

-           

    sứ    ỏ  

(tâm lý, lo 

 ắ  ). 

-     u   t v  
     t . 

-         s    
   t         . 

-      v        t 
     t . 

-                 
công vi   ch n 

nuôi 

-   y     ,      
  p   u    tr   

an toàn. 

- Ch    ng thu 

th p thông tin 

   phòng ngừa 

d ch b nh. 

- Nâng cao ki n 

thứ       n v  

t ú y    phòng 

ngừ  v       

sóc. 

4           

kinh 

doanh do 

  t,     

-               
sứ    ỏ ,    

 ắ  . 

-   t v       . 

-   u    p  é . 

- Lo  ắ  , t   u t u 

   p. 

-        ó v       
 ù     t u    p    

gián  o  . 

-     ắ   

- Áp l   tìm 

vi   làm ki   

ti   vì   t t u 

   p. 

 

- .               
hàng hóa. 

-    tr    t v    

kinh doanh buôn 

bán. 

-          t  u. 
-          v    
    ó t u    p 

thêm khi kinh 

doanh gián 

    . 

-     t  u t  t 

    . 

-     v        
    ó t    t u 

   p. 

5   uy    

thi t h i v  

nhà   khi 

có bão, l t 

- Thi u n i    nh 

h  ng   n sinh 

ho t c a gia 

     

- X y r  t      
tích khi tham 

gia s a chữa 

nhà c a. 

-        ng sức 

khoẻ và tâm lý 

-   m nhi m 

chính công vi c 

chằng ch ng nhà 

c a 

- D n dẹp khi nhà 

s p 

- Ch  quan giằng 

ch ng nhà khi 

      ó    . 

- Lo lắng v  tài 

-  Thi u n i   

 nh h  ng 

  n sinh ho t 

  i s ng c a 

gia      

-        ng 

sức khoẻ, tâm 

lý khi s p 

nhà. 

- Ti t ki m chi 

-   m nhi m 

nhi u công vi c 

c a gia          

và c      ng sau 

thiên tai 

- D n dẹp nhà c a 

khi s p. 

-     ứu     i b  

t     . 

- Lo lắ     n kinh 

- Trang b  kỹ 

       n thi t 

v  PCTT và 

    . 

- Cung c p các 

trang thi t b  

b o h  c n 

thi t. 

- Hỗ tr  kinh phí 

   tu s a nhà 

- Trang b  kỹ 

    ,    n 

thức c n thi t 

v  PCTT và 

   H. 

- Ti t ki      

có ti n tu s a 

nhà c a sau 

bão l t 

- T o vi c làm 
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khi s p nhà 

- Áp l c ki m 

ti n s a/làm l i 

nhà 

         s a 

chữa l i nhà c a 

t  u    tu s a 

nhà c a sau 

bão l t 

t  b  thi t h i. 

- Lo lắng v  tài 

         tu s a 

l i nhà c a. 

c a sau bão, 

 ũ. 

- Hỗ tr  tu s a 

nhà c a sau 

bão cho ph  nữ 

  n thân. 

phù h p có 

thêm thu nh p 

   làm nhà an 

toàn  
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PHỤ LỤC 3:  NH CHỤP MỘT S  HO T ĐỘNG TRONG T P HU N Đ NH 

GI  T I    H  NG VINH 

  

GV ch p       u    m v i Nhóm HTKT xã 

 

GV ch p       u    m v i nhóm C      ng 
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Nhóm HTKT xã và Nhóm C      ng 
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MỘT S  H NH  NH T I LỚP T P HU N: 
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MỘT S  H NH  NH H P CỘNG Đ NG THẨM Đ NH TH NG TIN T I CỤM TH N 1 
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MỘT S  H NH  NH H P CỘNG Đ NG THẨM Đ NH TH NG TIN T I CỤM TH N 2 
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F. MỘT S  KI N THỨC TH M KH O CHUNG V  Đ NH GI  RỦI RO THI N T I
2
 

1. Khái niệm 

         r   r     “  t p      p  p x               t v   ứ     r   r   ằ        p    t        t     t    ó t   x y r  v     h giá 

       u           t       t    tr          t   t          ó t     y                  , t   s  ,          v ,        t      s       v  

    tr     tr      u v     uy     .” (      , 2009 v     t      u t   ữ 20 6).  

 

              r   r  t     t  
3
                   v  p    t             u        qu      :  

i.                                 t     t     t       v  tr , t   su t,   p   ,          v  x   su t x y r ;  

ii. p    t     ứ        p      y           v  s  v t v            t     t     t  ;  

                                                           
2
  u   t        :    t           ẫ          -     &     –        u  ỹ t u t v   u      r   r  t     t   v        ứ   v                  u) 

3
       t        y  ũ                   qu  tr    p    t    r   r  (   t       t y t u t   ữ v  r   r  t     t  , 20 6) 
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iii. p    t       u            t   t                v  s  v t v            t     t     t    ó        ó     x     , y t ,      t , 

    tr    ; 

iv.             u qu           sẵ   ó                   t  y t   (   p    )     ó t       p ó v       t     u    t     t        

nhau
4
 ; 

         r               y           v           r   r  t     t     ỉ      t    t         v                t       t qu   v       

t  p     v  p      p  p
5
.     t         t   qu      r   r  t     t    ũ               s  v            v   p  t tr         tr   t      u 

(       từ   u   ữ        990).         qu      , v    qu      r   r  t     t   tr      ữ   t  p  ỷ tr           p    t p tru       u 

v            t   ứ   p ó v    ắ  p      u qu  t     t                y      t   t     v      p  t tr   .  

         r   r  t     t    ó t        t               quy            u (t      u, qu      , tỉ  , t     p   t   tr  ,  uy  , x , t   ) 

v   ó t        t                      v           u.  

2. Nội dung đánh giá 

 ó          u            r   r  p         p t  ,  ó   : 

Đánh giá Thiên tai 6:         t   ữ   t     t         y           t            ,    t         t v                 ỗ  t     t   tr   

          t   su t,         , xu t      t     ù , v  tr ,   u    u         ,                   s   v     u    t   u                 

v  t     t  . 

          t, t     t    ó t                    : ( )          t     t     t   t             ũ,    ,         v         t  ó            y r  

              t  u               v  t   s  ; v           t     t     t          quy tr    qu  tr       t      s   xu t               

  y r      qu  tr       t    ó , suy t         tr    ,                u, v.v.     quy tr    qu  tr      y        y    y                

p ứ  t p v    ó t       t v    t        t          t           t          y             y r .  

      t           u v   ứ    , quy   , t   su t v  t           p         t          uy          y r  t     t           u           , 

t  y v  ,     t     v        u. 

         t ứ  v  t     t   t       ó t   t u t  p từ       u      : 

●                 truy   t    ,         v       t ứ      p      

●                     ứu                    ỹ t u t 

●             t     õ       s t v       v      t     t  y v   

●                 t     t  y v  ,         p         p    vù   t     t  . 

Đánh giá mức độ phơi bày trước thiên tai (Exposure):         t  ứ                             v  t   s   (    s    

  ,          v      tr     v        u   t     uy  ,    s     t   ,     t   s        t , x      v  v    ó  v.v.) (  ỉ   s   

từ   E ,        2).  

         t ứ  v   ứ     p      y t       ó t   t u t  p từ       t qu     u tr      s ,     v  t   ,  ữ    u    ,         

    quy                v                       s  v      s       t     t  . v.v.     t     t     y t           t        

                ,        : 

       p       t               (    p     , vù  .v.v) v  t         (   y t        ) v        v     s     t   , v    : 

          s    t   ,    s     t   ,        s         t,                   v      s , v.v. 

       p    vù   t     t    ũ,    ,         v.v. t               v  t         

 ứ     p      y tr    t     t     ỉ      t    u                      p             quy t                  u r   r  t     

t  .  uy    v  t   su t, t         v             p      y tr    t     t    ũ   r t qu   tr   .  ù   s    s    t   vù    ũ 

  t,                r   r  v            vù       v  vù   trũ              u   y  ó           ,  ứ        u           

     ũ   t                u v      ù   trũ   sẽ                  vù      .   u   t         ỉ       t             ó    

                                                           
4
 r        u tr       p,       t                     u                    t    tr          t   t     .    v y, tr   t    t   ó     u p      p  p                t    

   t          t    tr          t   t      r    ỏ  v    p    t                     .  
5
       y             t         t      p s  t y t u t   ữ     tr         t        r   r  t     t   

(http://www.preventionweb.net/files/47136_workingtextonterminology.pdf ). V        r             v           r   r  t     t   v         t   ỉ      t    t        . 
    v                             u, v                  sẽ  ó      t  p     v  p      p  p         u   ứ                   t s  quy tắ     t     .  
6
  r        v  t t        ù   từ          –   z r ,      t                                    ứu,          u v          t v                  ,          t p   uy   

t     t u t   ữ “      t  ”. 

http://www.preventionweb.net/files/47136_workingtextonterminology.pdf
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   ,  ứ     p      y tr                   ó t       .   u        ó p         t        uy   tr    vù    ũ,    sẽ  ó   uy 

         p     u r   r   ũ   t.          ,   u               s   v    ữ                  s  t     p t   ,  ứ     p    

  y tr    t     t                  (    , 20 2 tr    237).  

     ,        p ó v              r y (        s  7     2005),  uy     u     (tỉ          ó )                29.000 

    tr    v    3    y tr        (từ    y 24        y 26 9 2005)                         t    tr    t   , tr         v  

  u              tr   t   tr   (    , 20   tr    26).       t      v y, v           60.000     (        6.000        

    )   p t      tỉ    u        tr            s  9 (      ts   )  u   t     9     2009         t   u  ứ  t   t     v  

      v  t   s                v        quy   (    , 20   tr    28).  

Đánh giá Tình trạng dễ bị tổn thương (Vulnerability):    v            t        u      t       , x     ,      t  v      

tr                               qu  tr    quy tr       t      s   xu t              ,    v         u                ó 

 ó              t      uy      t         v                 p       u t                t     t           u (      , 

2004;    t      u t   ữ 20 6). 

      u   t     t        t ứ      y u      qu       t    tr          t   t      t           t u t  p từ: 

         t ứ      p     ,                     

      ỉ s       t  x              p     ,       quy   

                     p    t         t , t        ,         x          (          ,     t  , v    ó ,          tr , v.v)  

                y   ằ          t   ,           u r   r      v    ỗ       t     t   v  t   s     ú    ó r   r  (p    t    

  uy               ).          t    tr          t   t      sẽ   úp         t        u               ,            ,     

  ó        , t   s   v     t      s   xu t       u              t từ t     t        ó.      :      ù  ù    ó   uy    

t     t   v   ứ     p      y tr    t     t          u,             è  t      sẽ       t        t  u         t     t       

            ó    u      s    tru        v         . 

         t    tr    t   t           t tr           u             ó t   x        x     t           y                  

tr     t            t       ó    t            t     t     y      .      :   t                s                          

             p (      t   t      v          u            u, s       p   t u   v   t    t  t), v  s      vù   t      xuy   

 ó  ũ t       u          sẽ t      xuy   x y r    t  ù   ó   é      ũ.  

 r    t    t , v             t    tr          t   t         v    t p   p     u    u      v            ó y u t    t         

  t                t           tr    v        p ó v   t     t   tr       u  ó     (t       , x     ,      t ,     tr    , 

v  qu  tr    quy tr            u).   t              ó     u    u            t   t      t   sẽ          ó   uy       t   

t  t v       t     t  .  

Đánh giá Năng lực (Capacity):                   ỉ qu  tr            t v  x                  u       v               

                               ằ  p     tr   , ứ   p ó v  p        từ   ữ   t                t     t  .            

  y         u         v         s  t v  qu            u       t        , t     uy   t          ,          t ứ ,      

       v    uy       tr    v    qu      t    ứ  quy       t       p         qu     ,        ẹ r   r  t     t   v  t    

                        u.  

                        ũ           u    qu  tr    t      p       u      ,           v      t    sẵ   ó tr    từ      

    ,          , x      v  t    ứ   ó t        s         ằ           r   r       t t     t      t        y r .          

 ó t         v  t  y     tùy t                 t  .                         ũ                  u         t ứ        x   

      ứ     r   r  t     t                             .  

  u  :  r             r   r  t     t  ,                       tr         v      u            t   t     .           ù      

  ỉ                        t                       ó t   t                p ó v   t     t  .      tr          t   t      

 ù        ỉ          y u                               t       p             p p                   t        quy t 

         t        t  u     tr              t     t  .      ỗ          v                    u,           ũ       t    

tr          t   t                        u.  
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Như vậy  đánh giá mức độ rủi ro thiên tai (Risk) là qu  tr    t      p              v  t     t  ,  ứ     p      y,     

   u            t   t      v                                             r               ,          v   ứ       uy    

t   t  t    t     t    ó t     y r  v    t      t , x     , t          y     tr    .  

  t qu           r   r  t     t      t        v  p             r   r  t     t             ,             y   t    t     p    

      t.   y       s                    t   u r   r                v         qu                    p.    u      r   ro 

t     t  ,       r   ó t   t   t   p t ứ t   u t          p                 t      v  p  t tr              s           r   r  

v             tr      ắ  p      u qu   ó t        sắp x p t    t ứ t   u t                      ắ            t ứ        

p      v          rằ                       p ù   p v       v            p     . 


